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A. TRẮC NGHIỆM: (3,0đ) Chọn đáp án đúng nhất
Câu 1.  Khẳng định nào sau đây sai?

A. B. C. D. 
Câu 2.  Khẳng định nào sau đây sai?

A. Số đối của  là . B. Số đối của  là .

C. Số đối của  là . D. Số đối của  là .

Câu 3. Trong các số   có bao nhiêu số hữu tỉ dương?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 4. Quan sát trục số sau. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Điểm  biểu diễn số hữu tỉ .

B. Điểm  biểu diễn số hữu tỉ .

C. Điểm  biểu diễn số hữu tỉ .

D. Điểm  biểu diễn số hữu tỉ .

Câu 5.  Với  và , khẳng định nào sau đây là sai?

A. . B. .

C. . D. .
Câu 6.Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật sau nếu ta xem đáy là hình chữ nhật có chiều 

dài  cm và chiều rộng  cm.
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A.  cm2 B.  cm2

 C.  cm2 D.  cm2

A.

B.  

C.  MNPQ D. 

Câu 8. Trong các hình sau, hình nào là lăng trụ đứng tam giác?

A. Hình 1 B. Hình 2 C. Hình 3 D. Hình 4
Câu 9. Hình hộp chữ nhật có bao nhiêu đường chéo:
A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

Câu 10. Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự từ bé đến lớn: ?

A. B. .

C.                                  D. .

Câu 11. Hình hộp chữ nhật có . Khẳng định nào sau 
đây Sai?

A. . B. .
C. . D. .

Câu 12. Cho hình lăng trụ đứng tứ giác  các mặt bên của
hình trên là những hình gì?
A. Các hình tam giác      B. Các hình tứ giác

C. Các hình vuông D. Các hình chữ nhật.

B. TỰ LUẬN: (7,0đ)
Bài 1. (3,0 điểm) Thực hiện phép tính:
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Câu 7. Cho hình lăng trụ đứng tam giác như hình bên.
Mặt đáy của lăng trụ đứng là:



a) b) 

c) d) 
Bài 2. (1,5 điểm) Tìm số hữu tỉ x, biết:

a)                                         b)
Bài 3. (1,0 điểm)

Cho hình hộp chữ nhật  như hình vẽ, có ,

,  Tính diện tích xung quanh và thể tích của 
hình hộp chữ nhật này. 8 cm

6 cm

5 cm
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Bài 4. (1,0 điểm)

Mộ t cửa hàng nhậ p về  đôi dày với giá gốc  đồng/đôi. Cửa hàng đã bán  đôi với giá mỗi

đôi lãi  so với giá gốc;  đôi còn lại bán lỗ  so với giá gốc. Hỏi sau khi bán hết  đôi 
dày cửa hàng đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?
Bài 5. (0,5 điểm) Người ta muốn nối 2 đoạn ống nước như hinh vẽ,

một đoạn dài 1,35 m, một đoạn dài m, chiêu dài đoạn nối là 0,09 m.
Hỏi chiều dài đoạn ống mới là bao nhiêu?
--- HẾT ----

PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS GIỒNG ÔNG TỐ

BỘ SGK CTST
(Đề gồm 02 trang)

    KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2023 – 2024

MÔN: TOÁN 7
Thời gian làm bài: 90 phút

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 ĐIỂM)
Câu 1. Số nào dưới đây là số vô tỉ ?

A. 0,173

B.
C. D. 0

Câu 2. Khẳng định nào sau đây sai?

A.
B.

C. D.

Câu 3. Căn bậc hai số học của 16 là:
A. 16 B. -16 C. - 4 D. 4

Câu 4. Các điểm B, C lần lượt biểu diễn các số hữu tỉ nào ?
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A. B. C. D.

Câu 5. Kết quả của là:

A. B. C. D.
Câu 6. Chọn khẳng định ĐÚNG trong các khẳng định dưới đây:

A. B.

C.
D.

Câu 7. Kết quả khi làm tròn tới hàng phần chục của  là
A. 3,2 B. 3,1 C. 3,16 D. 3,17

Câu 8. Hình lặng trụ đứng tứ giác có các mặt bên là:
A. Hình bình hành B. Hình tứ giác
C. Hình chữ nhật D. Hình vuống

Câu 9. Hình hộp chữ nhật có bao nhiêu đường chéo ?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 10. Cho hình vẽ, biết , AD là tia phân giác của . Tính số đo 

A. B.

C. D.

Câu 11. Một hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh 10cm, thể tích 500 cm3. Chiều cao của hình hộp
chữ nhật đó là:

A. 50 cm B. 5 cm C. 10 cm D. 500 cm

Câu 12. Hình hộp chữ nhật có . Chọn khẳng định SAI:

A.
B.

C.
D.

B. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM)

Bài 1. (0,75 điểm) Tìm số đối của những số hữu tỉ sau: ; ; 
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Bài 2. (1,5 điểm) Thực hiện phép tính 

a) b) c) 
Bài 3. (1,5 điểm) Tìm số hữu tỉ x 

a) b) c)
Bài 4. (1,0 điểm) Cho hình lăng trụ đứng có đáy là tam
giác vuông như hình vẽ. Tính diện tích xung quanh và
thể tích của hình lăng trụ đứng này.

Bài 5. (1,25 điểm) Một xe tải có thùng xe dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài là 5,6m, chiều rộng 2m và
chiều cao 2m.

a) Tính thể tích thùng xe tải?
b) Người ta xếp lên thùng xe tải những kiện hàng đóng theo dạng hình lập phương cạnh 0,5m. Hỏi có

thể xếp lên thùng xe tải tối đa bao nhiêu kiện hàng?
Bài 6. (1,0 điểm) Quan sát hình bên, tính số đo góc xOy
và số đo góc yOx’. 

----------------------Hết----------------------

UBND  THÀNH  PHỐ  THỦ  ĐỨC
 TRƯỜNG  THCS  LƯƠNG  ĐỊNH
CỦA

BỘ SGK CTST.
        (Đề gồm …. trang)

ĐỀ THAM KHẢO GIỮA HỌC KỲ 1
NĂM HỌC: 2024 – 2025

MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 đ)

Câu 1. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. -7∈N. B. -2∈N. C. 1,5∈Z D. 

1
5
∈

Q.

Câu 2.  Số đối của 

5
2 là?

A. 0 B. 
−5
2 C. 1. D.   

5
2 .

Câu 3. Tính 
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A. . B. . C. 
− 3
4 . D. 0.

Câu 4.  Điểm N  biểu diễn số hữu tỉ nào ?

A. 2                     B. 
3
2

                 C. 
5
3

                 D. 
−1
3

 

Câu 5. Hình hộp chữ nhật có bao nhiêu cạnh?
A. 9 B. 10. C.11. D. 12.

Câu 6. .Hình lập phương có bao nhiêu đỉnh?
A. 7. B. 8.                               C. 9.              D. 10.

Câu 7.  Hình lập phương có . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. . B. . C. . D. .
Câu 8 . Số đường chéo của hình hộp chữ nhật là:
A. 44 B. 3. C. 2 D. 1

Câu 9. Trong các hình sau, hình nào là hình lăng trụ đứng tam giác?

           Hình 1         Hình 2        Hình 3      Hình 4

A. Hình 2. B. Hình 1.  C. Hình 4.         D.Hình 3
Câu 10. Hình lăng trụ đứng tứ giác có các mặt bên là hình gì? 
A.Hình vuông. B.Hình chữ nhật.            C.Hình tam giác. D.Hình thoi.
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Câu 11. Cho hình lăng trụ đứng tam giác như hình bên. Khẳng định nào sau đây là sai:

A. A’B’ = 4cm. B. A’C = 3cm. C. Mặt đáy là A’B’C’. D. C’C = 9 cm.
Câu 12. 

Quan sát hình ảnh về lăng trụ đứng tứ giác, hãy xác định mặt đáy của hình lăng
trụ? 

A. Mặt BCC’B’.
B. Mặt ADD’A’ .
C. Mặt A’B’C’D’
D. Mặt DCC’D’.
II. TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM)

Bài 1.  (0,5 điểm) Các số sau đây có phải là số hữu tỉ không? Vì sao? 

0 ,2 ;−5 1
2
;0

Bài 2. (1,5 điểm) Thực hiện phép tính:

      a) 
−9
10

−2
5
.
15
22

                       b) 
−5
19

.
8
13

−−7
19

.
8
13

+ 8
13

.
17
19

c) 
499 .825

717 .3215

Bài 3. (1,5 điểm) Tìm x:

a) x+ 3
7
=2
5

b)
4
7
−5
2
x=1 3

5
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Bài 4.  (1,0 điểm) 

     
Tính diện tích xung quanh của một hộp kẹo socola hình lăng trụ đứng có chiều cao 18 cm và đáy là

tam giác đều có cạnh 4,5 cm (như hình trên) ? 
Bài 5.  (1,5 điểm)

Mộ t khối bê tông hình hộ p chữ nhậ t được đặt trên mặt đất, có kích thước như sau: Chiều dài 12m,
chiều rộ ng 5,5m, chiều sâu 3m.
a) Người ta muốn sơn tất cả các mặt của khối bê tông trừ mặt tiếp giáp với mặt đất. Diện tích cần phải sơn
là bao nhiêu?
b) Tính chi phí để đúc khối bê tông trên? Biết rằng chi phí để đúc 1 m3 bê tông là 1200000 đồng.

Bài 6.  (1,0 điểm) 
Vào tháng 4, giá niêm yết của một chiếc laptop tại một cửa hàng máy tính là 16000000 đồng. Đến

tháng 8, cửa hàng giảm giá 10% cho mỗi chiếc laptop. Sang tháng 10, cửa hàng lại giảm giá thêm một lần
nữa, lúc này giá một chiếc laptop chỉ còn 13680000 đồng. Hỏi tháng 10, cửa hàng đã giảm giá bao nhiêu
phần trăm cho một chiếc laptop so với tháng 8 ?

-------HẾT------

UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
 TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ

ĐỊNH

BỘ SGK CHÂN TRỜI SÁNG
TẠO

(Đề gồm 02 trang)

ĐỀ THAM KHẢO GIỮA HỌC KỲ 1
NĂM HỌC: 2024 – 2025

MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

 A. TRẮC NGHIỆM (3,0 ĐIỂM)
Câu 1. Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập hợp số hữu tỉ?

A. B. C. D. 
Câu 2. Khẳng định nào sau đây sai?
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A.               B.           C.               D. 

Câu 3. Số đối của  là: ?

 A.
                    B. .                     C. 

                   
D.

Câu 4.  Dãy số nào chỉ gồm số hữu tỉ dương?

A.  0 ;  ;  8,25  ;   ;  15       B.   ;    ;  7  ;  12 ;  

C.    ;  ; 4 ;   ;  19                      D.  0 ;  ;  5  ;   ; 
Câu 5. Khẳng định nào sau đây sai?

A. Điểm  biểu diễn số hữu tỉ .            B. Điểm  biểu diễn số hữu tỉ .

C. Điểm  biểu diễn số hữu tỉ .               D. Điểm  biểu diễn số hữu tỉ .
Câu 6. Chọn khẳng định đúng.

A. B. 

C. D. 

Câu 7. Cho hình lập phương  có cạnh. .

Tính 

A.    B.     C.       D. 

Câu 8. Khẳng định nào sai?
A. Hình hộp chữ nhật có 12 cạnh bằng nhau.
B. Hình hộp chữ nhật là hình lăng trụ đứng tứ giác.
C. Hình lập phương có 6 mặt là hình vuông .
D. Hình lăng trụ đứng tam giác có 3 mặt bên là hình chữ nhật.

Câu 9. Mặt đáy của hình lập phương là:
A. Hình thoi               B. Tam giác đều       C. Hình chữ nhật     D. Hình vuông.
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Câu 10. Trong các hình sau, hình nào là hình lăng trụ đứng tam giác?

A. Hình 3          B. Hình 1           C. Hình 2                   D. Hình 4
Câu 11. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH 
là:

A. B. C. D.   

Câu 12. Quan sát hình ảnh về lăng trụ đứng tứ giác, hãy xác định mặt
đáy của hình lăng trụ?

A.  ABCD      B. DCC’D’        C. ABB’A’      D. BCC’B’

 B. TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)
Bài 1. (2,0 điểm) Thực hiện phép tính:

a) b) c) 
 

Bài 2. (2,0 điểm) Tìm x, biết:

a) 

b)
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Bài 3. (1,0 điểm) Cho hình lăng trụ đứng có tam giác  

vuông tại . Biêt , ,  (Hình vẽ  bên).
Tính thể tích của lăng trụ.
Bài 4. (1,0 điểm) Một bể bơi có chiều dài 12m, chiều rộng 5m và chiều
cao 2,75 m. 
a) Tính thể tích của hồ bơi.
b) Bác An muốn lát đáy và xung quanh bể bơi bằng những viên gạch có
diện tích 0,05m 2 (diện tích mạch vữa lát không đáng kể). Tính chi phí bác
An phải bỏ ra để lát đáy và xung quanh bể biết mỗi viên gạch có giá
17500 đồng?
Bài 5. (1,0 điểm) Một cửa hàng bán giày thể thao giảm giá 25% cho tất cả các sản phẩm. Bạn
An mua một đôi giày với giá sau khi giảm là 500 000 đồng.
a) Tính giá niêm yết của đôi giày. 
b) Nếu cửa hàng giảm giá thêm 10% trên giá đã giảm thì bạn An phải trả bao nhiêu tiền? (Kết
quả làm tròn đến hàng ngàn)

---HẾT---

UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
 TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN 
TRỖI

BỘ SGK  CHÂN TRỜI 
(Đề gồm 04 trang)

ĐỀ THAM KHẢO GIỮA HỌC KỲ 1
NĂM HỌC: 2024 – 2025

MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

A.TRẮC NGHIỆM : ( 3đ)

      Câu 1. Tập hợp số hữu tỉ  gồm:

            A. Số hữu tỉ âm                                                        B. Số hữu tỉ dương.  

            C. Số nguyên âm; số nguyên dương và số 0 .       D. Số hữu tỉ dương; số hữu tỉ                   âm và

số 0.

Câu 2.  .Khẳng định nào dưới đây sai?

             A. Số 19 là một số tự nhiên.            B. Số  là một số nguyên âm.

             C. Số  là một số hữu tỉ. D. Số 0 là một số hữu tỉ dương.

       Câu 3. Cho trục số sau: Điểm  biểu diễn số nào trên trục số?

12



A. . B.
3
5

C.
5
3

D. 
2
5

         Câu 4.  .Khẳng định nào dưới đây đúng?

                                          

         Câu 5.  bằng

A. B.       C.       D. 

        Câu 6. Số đối của  là

A. 
7
9

                       B. 
9
7

      C. 
−7
9

                D.  
−9
7

 

       Câu 7.  Kết quả của phép tính là

             A. B. 0       C.       D. 

       Câu 8. Kết quả của phép tính là:

A.                  B.                   C.                   D. 

       Câu 9. Hình lập phương có bao nhiêu đường chéo?

    A.                      B.               C.                             D. 

       Câu 10. Khẳng định nào sai?

               A. Hình lập phương là hình lăng trụ đứng.

B. Hình hộp chữ nhật là hình lăng trụ đứng.  

C. Hình lăng trụ tam giác có đáy là tam giác.

D. Hình lăng trụ đứng là hình hộp chữ nhật .

       Câu 11. Lăng trụ đứng, đáy là hình chữ nhật có

A. 8 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh. B. 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh

C. 8 mặt, 6 đỉnh, 12 cạnh. D. 8 mặt, 8 đỉnh, 8 cạnh.

       Câu 12. Hình nào là lăng trụ tam giác

13



a) b) c) d)

              A. Hình a              B. Hình b                      C. Hình c              D. Hình d

  B. TỰ LUẬN: (7đ)

   Bài 1. (2,0 điểm) Thực hiện phép tính

      a)   

b) 

     c)  

    Bài 2. (2,0 điểm) Tìm x biết

a)   x + 4,5 = 7,5

b)   

c)  

    Bài 3. (1,0 điểm)

    Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng trong hình 13.

    Biết Sxq = Chu vi đáy. Cao

        V= Sđáy .cao

15 cm10 cm

8 cm

6 cm
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 Bài 4. (1,0 điểm) Một bể cá có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 4,2m, chiều rộng m, chiều

cao m.

a) Tính thể tích của bể cá đó.

b)  Hỏi, người ta phải đổ vào bể bao nhiêu mét khối nước để lượng nước trong bể bằng thể tích 

của bể(cho biết bể ban đầu không chứa nước). BiếtV = dài .rộng .cao

 Bài 5. (1,0 điểm) 

Một cửa hàng bán đồ nướng mở hai chương trình khuyến mãi:

+ Hình thức 1: đi 4 tính tiền 3.

+ Hình thức 2: giảm 15% cho tổng hóa đơn.

Biết giá vé cho 1 người là 299 000 đồng (giá chưa bao gồm thuế VAT 10%).

Hỏi nếu gia đình bạn An có 5 người thì nên lựa chọn hình thức nào để có lợi hơn.

                                               ------ HẾT -----------

PHÒNG GD&ĐT TP. THỦ ĐỨC

TRƯỜNG THCS THẠNH MỸ LỢI

ĐỀ THAM KHẢO

(Đề có 04 trang)

    KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: TOÁN – LỚP: 7

Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)

A. TRẮC NGHIỆM (3,0 ĐIỂM)

Câu 1. Khẳng định nào sau đây sai?

A. . B. C. . D. .
Câu 2. Khẳng định nào sau đây sai?

A. Số đối của 0,3  là −0 ,3. B. Số đối của 
1
3

  là 
1

−3 .

C. Số đối của 
9
5

  là 
−9
−5  . D. Số đối của 

−4
3

 là 
4
3

.

Câu 3. Thứ tự từ bé đến lớn của các số 
−1
5

;
−3
5

;
2
5
;
7
5

 là ?

A. 
−1
5

<−3
5

< 2
5
< 7
5

. B. 
−3
5

<−1
5

< 2
5
< 7
5

. C. 
7
5
< 2
5
<−1
5

<−3
5

. D. 
−1
5

< 2
5
<−3
5

< 7
5

.
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Câu 4. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Với mọi  và , ta có .

B. Với mọi  và , ta có .

C. Với mọi , ta có .

D. Với mọi , ta có .

Câu 5. Với  là ba số hữu tỉ bất kì, nếu  thì sau khi bỏ ngoặc ta được
A. . B. . C. . D. .

Câu  6. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’, một
đường chéo của hình hộp chữ nhật là:

A. BD.        B. B’A.
C. AD’                     D. A’C

Câu 7. Các mặt của hình lập phương đều là:
A. Hình vuông. B. Hình bình hành. C. Hình chữ nhật. D. Hình thoi.

Câu 8. Hình hộp chữ nhật có

. Khẳng định nào sau đây đúng?

A.     B. 

C.      D. 

Câu 9. Trong các 
hình sau, hình 
nào là hình lăng 
trụ đứng tam 
giác?
A.Hình 1
B. Hình 2
C. Hình 3
D. Hình 4
Câu 10. Cho hình lăng trụ đứng tam giác   có cạnh

, ,  , .  Độ dài
cạnh BC sẽ bằng:

      A. .       B. .     C. .    D. .
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A

B'

B C

D

A' D'

C'

A



Câu 11. Cho hình lăng trụ đứng tứ giác như hình bên. Khẳng
định nào sau đây là sai:
A. Các cạnh bên ME, HQ, GP, NF đều bằng 7cm.
B. Mặt đáy là EFGH là hình thoi.
C. Mặt bên MNEF là hình chữ nhật.
D. PQ = 4cm.

Câu 12. Cho khối gỗ có hình dạng và kích thước như 
sau.Thể tích khối gỗ trên là:

A. 144cm3

B. 140cm3

C. 70cm3

D. 72cm3

B. TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM)
Bài 1.(1,5 điểm). Thực hiện phép tính:

a)
−5
9

+−4
9

.
−1
2

b)
7
17

.
−5
13

+ 7
17

.
−8
13

Bài 2. (1,5 điểm). Tìm số hữu tỉ , biết:

a) x+ 5
3
=1 1
6

b)
−3
4

x−3
5
=−11
10

.
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Bài 3. (1,0 điểm). Một hình lập phương với  độ dài cạnh là 60cm. Tính diện 
tích xung quanh và thể tích của hình lập phương đó.

B'

B C

D

A' D'

C'

A

Bài 4. (1,0 điểm). Cho hình lăng trụ đứng tam giác vuông như hình vẽ.
Tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng này.

Bài 5. (1,0 điểm). Nhân dịp kỉ niệm 10 năm thành lập, một siêu thị điện máy có chương trình
khuyến mãi giảm giá 10% so với giá niêm yết cho tất cả các mặt hàng. Trong dịp này, An mua
một ti vi và một máy lạnh nên phải trả tổng cộng hết 28 800 000 đồng. Hỏi giá niêm yết của
máy lạnh là bao nhiêu? Biết giá niêm yết của ti vi là 20 000 000 đồng.

Bài 6. (1,0 điểm). Một bể cá hình hộp chữ nhật có kích thước đáy là 1m; 0,5m và
chiều cao mực nước cho phép là 0,4m. 
a) Tính thể tích mước cho phép trong bể
b) Một cái can có dung tích 10 lít. Hỏi đổ bao nhiêu can nước thì tới mực nước
cho phép?

.....HẾT…..

UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
 TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC

TOẢN 1
 

BỘ SGK Chân trời sáng tạo
(Đề gồm 4 trang)

ĐỀ THAM KHẢO GIỮA HỌC KỲ 1
NĂM HỌC: 2024 – 2025

MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

A. TRẮC NGHIỆM: (3,0đ) 
Hãy khoanh tròn vào phương án đúng duy nhất trong mỗi câu dưới đây:

Câu 1. Cho các số sau: . Hãy cho biết số nào không phải là số hữu tỉ?

A. B.  C. D. 

Câu 2: Điền kí hiệu thích hợp vào ô trống .

A. B.  C. D. 

Câu 3: Số đối của  là
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A. B.  C. D. 
Câu 4: Hình lập phương có bao nhiêu đỉnh?

A. B.  C. D. 
Câu 5: Tính thể tích khối rubik hình lập phương có độ dài cạnh là 6 cm.

A. B.  C. D. 
Câu 6. Mỗi mặt bên của hình lăng trụ đứng là:

A. Tam giác. B. Hình thang cân.
C. Hình bình hành. D. Hình chữ nhật.

Câu 7. Hình hộp chữ nhật có bao nhiêu đường chéo?

A. B.  C. D. 
Câu 8. Lăng trụ đứng, có đáy là hình chữ nhật có

A. 8 mặt, 8 đỉnh. B. 8 mặt, 6 đỉnh. C. 6 mặt, 8
đỉnh. D. 8 mặt, 12 đỉnh.

Câu 9. Quan sát hình hộp chữ nhật 

Những cạnh có độ dài bằng cạnh AB là

A. B. C.

D. 
Câu 10. Hình nào là lăng trụ tam giác

b) c) d)

A. Hình c. B. Hình b. C. Hình a. D. Hình d.
Câu 11. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. với .

B.  với .

C.  với .
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D.  với .
Câu 12. Chọn thứ tự thực hiện phép toán đúng:

A. B. 

C. D. 
B. TỰ LUẬN: (7,0đ)
Bài 1. (1,5 điểm)

a) Biểu diễn số hữu tỉ  trên trục số.

b) Thực hiện phép tính: .

Bài 2. (1,25 điểm) Viết kết quả các phép toán sau dưới dạng lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số

hữu tỉ.

a) 

b) 

c) 

Bài 3. (1,5 điểm) Chi đội của bạn Trang dựng một lều ở trại hè có dạng lăng trụ đứng tam giác với
kích thước như hình 20.

a) Tính thể tích khoảng không bên trong lều.

b) Biết lều phủ vải bạt 4 phía, trừ mặt tiết đất. Tính diện tích vải bạt cần phải có để dựng lều.

Hình 20

20

1,2 m

3,2 m

5 m

2 m



Bài 4. (1,75 điểm) Cho hình lập phương như hình 21.

Hình 21

a) Biết . Độ dài cạnh  bằng bao nhiêu?
b) Nêu tên các đường chéo của hình lập phương.

Bài 5. (1,0 điểm) Một kho lương thực nhập gạo vào 4 đợt. Đợt đầu nhập tấn gạo. Đợt thứ hai

nhập ít hơn đợt đầu là  tấn và ít hơn đợt thứ ba là tấn. Đợt thứ tư nhập ít hơn mức trung bình

của cả bốn đợt là  tấn gạo. Hỏi đợt thứ tư nhập mấy tấn gạo?

--- HẾT ----

PHÒNG GD & ĐT TP THỦ ĐỨC

Trường THCS Bình An
 

ĐỀ KIỂM TRA  GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2024 - 2025

MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 60 phút

A. TRẮC NGHIỆM.

Câu 1. Số đối của số hữu tỉ là số ?

A. B. C. D. 
Câu 2. Dãy số nào chỉ gồm số hữu tỉ dương?

B.  0 ;  ;  8,25  ;   ;  15       B.   ;    ;  7  ;  12 ;  

C.    ;  ; 4 ;   ;  19                           D.  0 ;  ;  5  ;   ; 
Câu 3. Các điểm B, C lần lượt biểu diễn các số hữu tỉ nào ?
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A. B. C. D. 

Câu 4. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào có các số cùng biểu thị một số hữu tỉ  ?

A.  B. C. D. 
Câu 5. Chọn khẳng định đúng.

B. B. 

D. D. 
Câu 6. Khẳng định nào dưới đây sai?

Hình lăng trụ đứng A’B’C’.ABC có:
A. Cạnh AC = 6
B. Cạnh C’C = 7
C. Cạnh BC = 6
D. Cạnh BB’= 7

C. TỰ LUẬN.
Bài 1. Thực hiện phép tính (3 đ)

b) 

c) 
Bài 2. Tìm x, biết  (2 đ)

a) b) 
Bài 3.(1 đ)

 Mộ t cửa hàng nhậ p về  cái áo với giá gốc  đồng/cái. Cửa hàng đã bán  cái áo 

với giá mỗi cái lãi  so với giá gốc;  cái còn lại bán lỗ  so với giá gốc. Hỏi sau khi 

bán hết  cái áo cửa hàng đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Bài 4. (1 đ)
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Tính diện tích xung quanh của một cột bê tông hình lăng trụ đứng (như hình 4) có chiều cao 2m 
và đáy là tam giác đều có cạnh 0,5 m

     PHÒNG GD & ĐT TP THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤN TÀI

       MÃ ĐỀ: ….

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1
NĂM HỌC: 2024 - 2025

MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

A. TRẮC NGHIỆM (3 đ).
Câu 1. Số nào sau đây là số hữu tỉ?

A. B. C. D. 

Câu 2. Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ ?

A. . B. . C. . D. .
Câu 3. Giá trị xm.xn bằng?
A. xm.n B. xm+n C. m+n D. m.n
Câu 4: Giá trị (ya)b là?
A. ya+b B. ya-b C. ya:b D. ya.b

Câu 5. Trong các số  có bao nhiêu số hữu tỉ dương?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 6. Cho hai số hữu tỉ x = -12,11 và . Kết quả so sánh x và y là?

A. x < y. B. x > y. C. x = y. D. 

Câu 7. Chọn đáp án sai. Số đối của số hữu tỉ  là?

A. B. C. D.  

Câu 8.  Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn: 

A.  B. 

C. D.  
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Câu 9.  Hình hộp chữ nhật  ABCD . A ' B ' C ' D ' có

. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 10. Cho hình lăng trụ đứng tam
giác  ABC . A ' B ' C ' có  cạnh

, ,

, .  Độ dài
cạnh BC sẽ bằng:

A.3 cm. B.5cm 
C.6 cm. D.7 cm.
Câu 11: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH. Có 
đường chéo là?

A. AC B. AF
C. AG D. AH.

Câu 12. Chiều cao của hình lăng trụ đứng tam giác dưới đây là:
A. 70 cm
B. 90 cm
C. 60 cm
D. 80 cm

B. TỰ LUẬN (7 đ)
Bài 1: Thực hiện phép tính. (3 đ)
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Bài 2: Tìm x, biết (2 đ)

               b) 
−3
4

x−3
5
=−11
10

Bài 3: (1 đ) 
Tính thể tích khối có hình dạng với các kích thước như
hình vẽ bên.

Bài 4: (1 đ) Mộ t nhà sách ABC giảm giá 20% cho tất cả các sản phẩm. Nếu khách hàng nào có thẻ
khách hàng thân thiết của nhà sách ABC thì được giảm giá 10% trên giá đã giảm. Bạn Minh có thẻ
khách hàng thân thiết của nhà sách. Bạn Minh đã mua một chiếc máy tính FX580 và đã phải trả số tiền
là 765 000 đồng. Hỏi giá ban đầu của chiếc máy tính FX580 là bao nhiêu ?

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com

- HẾT –

UBND  THÀNH  PHỐ  THỦ  ĐỨC
 TRƯỜNG THCS HOA LƯ

BỘ SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
(Đề gồm …02. trang)

ĐỀ THAM KHẢO GIỮA HỌC KỲ 1
NĂM HỌC: 2024 – 2025

MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

A. TRẮC NGHIỆM. ( 2 điểm)

Câu 1. Trong các số 
−3
5

;−0 ,3 ;−1
−3

;0 ;
2

−5
;0 ,15 có bao nhiêu số hữu tỉ âm?

A. 1.               B. 2.      C. 3. D. 4.
Câu 2. Khẳng định nào sau đây Sai ?

A. 7∈N                        B. 
3
7
∈Q     C. 1 ,5∈Q   D. −4∉Q

Câu 3. Hãy Khẳng định nào sau đây sai ?

A. 
−1
3  và  là hai số đối nhau.            B. Số đối của  là 

−2
3 .

C.  và  là hai số đối nhau.            D. Số đối của 
−2
7  là .

Câu 4. Hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có một đường chéo tên là:
A. A ' C '. B. BA '.

C.  .            D.  .

Câu 5. Cho hình lăng trụ đứng tam giác như hình bên. 
Mặt đáy của lăng trụ đứng là:

A. .           B. .
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C. .           D. .

Câu 6. Hình nào có tất cả các mặt đều là hình vuông:
A. Hình lập phương. B. Hình hộp chữ nhật.
C. Hình lăng trụ đứng tam giác.            D. Hình lăng trụ đứng tứ giác.

Câu 7.  Cho hình lăng trụ đứng tam giác như hình bên. Khẳng định nào sau đây là sai:
 

A.                           B. .

C. .                     D. .

Câu 8. Khẳng định nào dưới đây là đúng?
A. Hình hộp chữ nhật có 12 đỉnh , 8 cạnh và 4 đường chéo.
B. Hình hộp chữ nhật có 8 đỉnh, 12 cạnh và 6 đường chéo.
C. Hình hộp chữ nhật có 8 đỉnh, 12 cạnh và 4 đường chéo.
D. Hình hộp chữ nhật có 12 đỉnh, 8 cạnh và 6 đường chéo.

B. TỰ LUẬN:(8 điểm)

Bài 1. (3 đ) Thực hiện phép tính: 

a) b) 

c)   1
5
9
:( 111− 5

22 )+1 59 :( 115−23 )                           d) 
420 .335

237 .(−27 )12

Bài 2. (2,25 đ)Tìm x, biết: 

a ) x+1 1
3
= 3
4 b)  c) ( 14−x) . 211= 8
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Bài 3. (1,25 điểm) Cô Mai khởi nghiệp mua  cái áo với giá mua 1 cái áo là 140000 đồng. Cô đã bán 80

cái áo, mỗi cái áo so với giá mua lãi được 20%. Với 30 cái áo kế tiếp, cô bán giá  cái áo bằng với giá 

vốn.  áo còn lại, mỗi cái phải bán lỗ so với giá vốn 10%. Hỏi sau việc mua và bán  cái áo, cô Mai 

lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Bài 4. (1,5 điểm) Một hồ bơi dạng hình hộp chữ nhật với các kích thước trong lòng hồ như sau: Chiều dài 

20m, chiều rộng 8m và sâu 2,5m.

a) Tính thể tích của hồ bơi?

b) Người ta cần lát gạch toàn bộ bề mặt bên trong lòng hồ. Hãy tính diện tích cần lát gạch?

c) Người ta sử dụng các viên gạch hình vuông có cạnh 40cm để lát toàn bộ bên trong lòng hồ.
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Biết rằng giá gạch là 40000 đồng/viên. Hãy tính số tiền mua gạch để lát toàn bộ lòng hồ bơi đó? (biết rằng

khi lát, diện tích các mạch vữa là không đáng kể)

---Hết---

UBND  THÀNH  PHỐ  THỦ  ĐỨC
 TRƯỜNG THCS HƯNG BÌNH

BỘ SGK ………………....
(Đề gồm …. trang)

ĐỀ THAM KHẢO GIỮA HỌC KỲ 1
NĂM HỌC: 2024 – 2025

MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

A. TRẮC NGHIỆM: (3,0đ)
Câu 1. Khẳng định nào sau đây sai?

A.    B. C.           D.  
Câu 2. Điểm B và điểm D biểu diễn số hữu tỉ nào?

-1 -1

2

11

3

A B

0

DC

A. và B.  và    C.  và D. và 

Câu 3. Kết quả của phép nhân 

A.                B.                       C.                 D. 

Câu 4.  Cho hình hộp chữ nhật , biết . Khẳng định nào sau đây đúng?

                                                            
PN

C

Q

A

M

D

B

A.                B.              C.          D. 
Câu 5. Một hộp giấy ăn Pulppy có hình hộp chữ nhật với các kích thước như hình vẽ. Thể tích của hộp
giấy ăn là:

                                                                   

A.             B.                     C.                     D. 
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Câu 6. Khối rubik  có hình dạng là hình lập phương có cạnh cm. Tổng diện tích tất cả các 
mặt của khối rubik là

A.           B.                C.                  D. 
B. TỰ LUẬN: (7,0đ)
Bài 1. Thực hiện phép tính (2,0đ)

a) 

b) 

c) 
Bài 2. Tìm x, biết (1,5đ)

a)                                        b) 
Bài 3.(1,5đ) Bác An mua ba món hàng ở một siêu thị. Món thứ nhất có giá 231500 đồng và được 
giảm giá 20%, món hàng thứ hai được giảm giá 30%, món hàng thứ ba có giá 305600 đồng và được
giảm giá 40%. Tổng số tiền Bác An phải thanh toán là 706800 đồng. Tính giá tiền món hàng thứ hai
lúc chưa giảm.

Bài 4.(2đ) Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật làm bằng kính ( không có nắp) có chiều dài , chiều
rộng , chiều cao .
Mực nước ban đầu trong bể cao .
a) Tính diện tích kính dùng để làm bể cá đó.
b) Người ta cho vào bể một hòn đá có thể tích 10dm3. Hỏi mực nước trong bể lúc này cao bao nhiêu
xăng – ti-mét?

                                      

--- HẾT ----

UBND  THÀNH  PHỐ  THỦ  ĐỨC
 TRƯỜNG THCS LONG BÌNH

BỘ  SGK  CHÂN  TRỜI  SÁNG
TẠO.

(Đề gồm 3 trang)

ĐỀ THAM KHẢO GIỮA HỌC KỲ 1
NĂM HỌC: 2024 – 2025

MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
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A. TRẮC NGHIỆM: (3,0đ)
Câu 1. Khẳng định nào sau đây sai?

A. 10∈N B. 
−18
9

∉Z. C. −7∈Z. D. 
−18
9

∉N

Câu 2. Số đối của 
−2
3

 là

            A.  
−2
3

                           B. 
2
3

                             C.    
2

−3                         D. 
−−2
−3

Câu 3. Kết quả của phép tính 
7
8
.
4
5

 bằng

A.
7
10

B. 
−7
10

. C. 
−10
7

. D.
10
7

.

Câu 4. Điểm A biểu diễn số hữu tỉ nào?

A. 
−5
3

. B. 
−4
5

. C. 
−5
4

. D. 
−3
3

.

Câu 5. Trong các số -2 ; 
−1
3

 ; 0,25 ; -3
1
2

 ; 0 có bao nhiêu số hữu tỉ âm?

A. 1.                  B. 2.                   C. 3.   D. 4.

Câu 6. Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ như hình dưới . Khẳng định

nào sau đây đúng? 

A. AB = 3 cm.              B. A’C’ = 4 cm

C.  AC = 4cm.                           D. AA’ = 9cm.

Câu 7. Cho hình lập phương  có NF = 5cm. Độ dài cạnh ME

bằng

A. 3cm.              B. 6cm.                  C. 4cm.                    D. 5cm

Câu 8. Cho hình lăng trụ đứng đáy tam giác ABC. A’B’C’.  Mặt đáy của

hình lăng trụ 

A. AB.              B. AA’.                C. ABC.              D. A’B’.
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Câu 9. Trong các hình sau, hình nào không phải là hình lăng trụ đứng tứ giác?

A. Hình 1. B. Hình 2. C. Hình 3. D. Hình 4.

Câu 10.  Cho đường thẳng xx’, yy’ cắt nhau tại O và x Ô y '=300. Số đo x ' Ô ybằng

A.60
0
.               B.              C.180

0
.        D.30

0
.

Câu 11. Cho hình lăng trụ đứng tứ giác như hình. Chọn câu sai

A. HQ = 7cm.  B. PQ = 4cm.   C. Mặt bên là MNFE.   D.NF =4 cm.

Câu 12. Xem hình vẽ và chọn khẳng định không đúng trong các khẳng định

sau:

A. Tia MI là tia phân giác của .

B. Tia AI là tia phân giác của .

C.Tia BI là tia phân giác của .

                 D.Tia BA là tia phân giác của .

B. TỰ LUẬN: (7,0đ)
Bài 1.(1,25đ) Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể):

          a) 
13
18

−(4− 5
18 ) 

b) 
890 .25100

4134 .12567

Bài 2. (1,5đ) Tìm số hữu tỉ , biết:

c) x−1
2
=1 3
5

d)
2
3
+(x− 34 )=1 45
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Bài 3. (1,5đ) Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ như hình vẽ

a) Kể tên các cạnh của hình lăng trụ đứng tam giác.

b) Tính thể tích của hình này.

Bài 4. (0,75đ)  Một bể cá có kích thước như hình vẽ,

người ta đổ vào bể 6,25 lít nước. Hỏi chiều cao của mực nước trong bể?

Bài 5. (1,0đ)  Cho  có số đo là 700. Vẽ tia Ot là tia phân giác của .

Bài 6. (1,0đ) Một cửa hàng nhân dịp khai trương giảm giá 10% cho các mặt hàng tivi và 20% các mặt

hàng điện thoại. Bác An mua một chiếc tivi với giá niêm yết là 12 000 000 đồng và một chiếc điện

thoại. Khi đó, nhân viên thông báo bác phải trả tất cả 18 200 000 đồng. Tính giá niêm yết của chiếc

điện thoại đó.

--- HẾT ----

UBND  THÀNH  PHỐ  THỦ  ĐỨC
 TRƯỜNG THCS PHÚ HỮU

BỘ SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
(Đề gồm 4 trang)

ĐỀ THAM KHẢO GIỮA HỌC KỲ 1
NĂM HỌC: 2024 – 2025

MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

I.TRẮC NGHIỆM: (3,0 đ)

Câu 1. Khẳng định nào sau đây đúng?

A.                   B.                  C. .                    D. .

Câu 2. Số đối của  là: ?

A. .                       B. .                     C. 
                               

D.

Câu 3. Trong các số có bao nhiêu số hữu tỉ âm?

A. 1.                  B. 2.                 C. 3.                           D. 4.

Câu 4. Khẳng định nào sau đây sai?
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A. Điểm  biểu diễn số hữu tỉ 
      

B. Điểm  biểu diễn số hữu tỉ 

C. Điểm  biểu diễn số hữu tỉ          D. Điểm  biểu diễn số hữu tỉ 

Câu 5. Kết quả của phép tính là:

A. .                  B. .                 C. .                     D.

Câu 6. Với là ba số hữu tỉ bất kì, nếu  thì:

A.            B.               C.                    D.

Câu 7. Các mặt của hình lập phương đều là:
A. Hình vuông       B. Tam giác đều.   C. Hình chữ nhật.          D. Hình thoi.

Câu 8. Cho hình lập phương  có . Thể tích của hình lập phương

 là

A. .       B. .    C. 
   

D. .

Câu 9. Hình hộp chữ nhật có ; AA’ = 3cm. Khẳng định nào sau

đây đúng?

      
B.

     
C.                  D.

Câu 10. Trong các hình sau, hình nào là hình lăng trụ đứng tứ giác?
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A. Hình 1.              B. Hình 2.              C. Hình 3.                       D.Hình 4.

Câu 11. Quan sát hình vẽ, chiều cao của hình lăng trụ tam giác là:
A. BC

B.
C. BA

D.

Câu 12. Cho hình lăng trụ đứng tam giác   có cạnh  , ,

, .  Diện  tích  xung  quanh  của  hình  lăng  trụ  đứng  tam  giác

.
                                                                          6

A. .              B.                  C. .                      D. .

II.TỰ LUẬN: (7,0 đ)

Bài 1. (1,5 đ) Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể):

          ;                  ;                       .

Bài 2. (1,5 đ) Tìm số hữu tỉ , biết:

;                                   .

Bài 3. (1,5đ) Cho hình hộp chữ nhật  như hình vẽ, có , ,

.
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c) Kể tên các đường chéo của hình hộp chữ nhật.

d) Tính diện tích xung quanh, thể tích của hình hộp chữ nhật này.

Bài 4. (1,5 đ)  Một bể bơi có chiều dài 12m, chiều rộng

5m và chiều cao 2,75 m. 

a) Tính thể tích của hồ bơi.

b) Bác An muốn lát đáy và xung quanh bể bơi

bằng những viên gạch có diện tích 0,05m2 (diện tích

mạch vữa lát không đáng kể). Tính chi phí bác An phải bỏ ra để lát đáy và xung quanh bể biết mỗi viên

gạch có giá 17500 đồng?

Bài 5. (1,0 đ) Một cửa hàng điện máy nhập về 50 chiếc quạt có giá 300 000đ một chiếc. Sau khi 
bán được 30 chiếc với tiền lãi bằng 20% so với giá nhập, số quạt còn lại được bán với mức giá bằng
65% giá bán trước đó. Hỏi sau khi bán hết 50 chiếc quạt thì cửa hàng lời hay lỗ bao nhiêu tiền?

____HẾT____

ỦY BAN NHÂN TP THỦ ĐỨC                          ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1
TRƯỜNG THCS PHƯỚC BÌNH                             Năm học: 2024 – 2025

                                                             Môn: Toán 7 -Thời gian: 60 phút
                                                                                                   (Không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM : (3 điểm) Chọn phương án đúng cho mỗi câu sau.

Câu 1: Kết quả của phép tính  là bao nhiêu?

A. B. C. D. 

Câu 2: Số đối của  là

A. B. C. D. 

Câu 3: Kết quả của phép tính  là:
34

ĐỀ THAM KHẢO



A. 1 B. C. D. -1

Câu 4: Kết quả của phép tính  là:

A. B. C. D. 

Câu 5: Cho . Khi đó 
x

 = ?
A. 9 B. 36 C. 16 D. 20

Câu 6: Cho . Giá trị của x là:

A. B. C. D. 
Câu 7: Thể tích hình lập phương có cạnh là 8cm là:

A. 512 cm2 B. 64cm3 C. 512 cm3 D. 384 cm3

Câu 8: Trong các hình sau, hình nào là hình lăng trụ đứng tam giác?

 
   A. Hình 1    B. Hình 2       C. Hình 3      D. Hình 4

Câu 9: Cho hình vẽ bên. Số đo của 

A. B. 

C. D. 

Câu 10: Cho hình vẽ sau. Tìm góc đối đỉnh với ?

A. B. 

C. D. 
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Câu 11: Trong các hình sau, hình nào có tia OA là tia phân giác của ?

Hình 2 Hình 3 Hình 4Hình 1

O

A

B

C

O

A

B

CO

A B

CC

B

A

O

A. Hình 1 B. Hình 2 C. Hình 3 D. Hình 4

Câu 12: Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC.DEF. Biết độ dài
AD = 18cm và AC = 8cm. Khi đó độ dài của DF = ?

A. 18cm B. 8cm
C. 10cm D. 26cm

PHẦN II. TỰ LUẬN: (7 điểm)

Bài 1. (2 điểm): Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể)

a) b) 
Bài 2. (2 điểm): Tìm x, biết:

a) b) 
Bài 3. (1,5 điểm): Nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, một cửa hàng thời trang quyết định giảm
giá 10% tất cả các mặt hàng là quần, áo, đầm; và giảm giá 5% cho các mặt hàng giày dép. Chị Hoa 
đã đến cửa hàng và mua 1 chiếc đầm có giá niêm yết là 500 000 đồng và một đôi giày có giá niêm 
yết là 320 000 đồng.
a) Hỏi chị Hoa phải trả bao nhiêu tiền?
b) Nếu bán chiếc đầm với giá đã giảm thì cửa hàng lời bao nhiêu phần trăm? Biết rằng giá vốn của 
chiếc đầm là 250 000 đồng.

Bài 4. (1,5 điểm): Một bể nước có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,8m, rộng 1,2m và cao 
1,5m.
a) Tính diện tích xung quanh bể cá?
b) Người ta đổ nước vào bể sao cho mực nước cách
miệng bể 20cm. Tính thể tích nước trong bể? (biết rằng
lúc đầu bể không có nước)

---HẾT---
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(Học sinh không được phép sử dụng tài liệu khi làm bài thi)

UBND  THÀNH  PHỐ  THỦ  ĐỨC
 TRƯỜNG THCS TÂN PHÚ

BỘ SGK CHÂN TRỜI SÁNG  TẠO
(Đề gồm 03 trang)

ĐỀ THAM KHẢO GIỮA HỌC KÌ 1
NĂM HỌC: 2024 – 2025

MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

A. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Câu 1. Khẳng định nào sau đây Sai ?

           A.                   B.              C.                 D. 

Câu 2. Số đối của 
3
4

 là ?

A. 
−3
−4 B. 

4
3

C. 
−4
3

D. 
−3
4

Câu 3. Quan sát trục số sau và cho biết. Điểm A biểu diễn số hữu tỉ nào?

A. B. C. D. 

Câu 4. Trong các số   có bao nhiêu số hữu tỉ dương?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 5. Hãy sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự từ bé đến lớn:   

A. .        B. .        C. .      D. 
Câu 6. Khẳng định nào sau đây SAI?

A. Với mọi  và , ta có .

B. Với mọi  và , ta có .

C. Với mọi , ta có .

D. Với mọi , ta có .
Câu 7. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ : Khẳng định nào sau đ
ây sai? 

A. 8 đỉnh                              B. 6 mặt        
               C. 12 cạnh         D. 12 đỉnh.
Câu 8. Hình nào có tất cả các mặt đều là hình vuông:
A. Hình lập phương.    B. Hình hộp chữ nhật.
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C. Hình lăng trụ đứng tam giác.    D. Hình lăng trụ đứng tứ giác.
Câu 9. Hình hộp chữ nhật ABCD.GHIJ có AB = 12cm. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. G J = 12cm B. A G = 12cm           C. I J = 12cm         D. A H = 12cm
Câu 10. Quan sát hình lăng trụ đứng tam giác và cho biết mặt đáy là mặt nào?

A.          B.               C.  và         D.  và 
Câu 11. Trong các hình sau, hình nào là hình lăng trụ đứng tam giác?

A. Hình 1. B. Hình 2. C. Hình 3. D. 
Hình 4.

Câu 12. Cho hình lăng trụ đứng tứ giác như hình bên. Khẳng định nào
sau đây là đúng:
A. NP = 8cm   B. QD = 9cm
C. Mặt đáy là MNBA            D. NB = 12cm

B. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
Bài 1. (1,5 điểm) Thực hiện phép tính.

a)                                               b)

 
Bài 2. (1,5 điểm) Tìm x, biết:

a)                               b) 
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Bài 3. ( 1 điểm) Một kho hàng thuộc công ty giao hàng tiết kiệm có  đơn hàng cần vận chuyển 

trong ngày. Tốp nhân viên đầu tiên đã nhận  tổng số đơn đi giao, tốp nhân viên thứ hai nhận  

tổng số đơn đi giao. Hỏi để có thể hoàn thành giao hết số đơn hàng thì tốp nhân viên thứ ba phải 

giao tất cả bao nhiêu đơn hàng?

Bài 4. ( 1 điểm)  Cho hình hộp chữ nhật 
ABCD.EFGH có kích thước như hình vẽ. Tính 
diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ
nhật trên.

Bài 5. (1 điểm) Nhà ông Ba cần làm
một cái gờ bê tông để dễ dàng dắt xe
vào nhà. Biết rằng chiều cao của gờ là

, chiều rộng  và chiều dài

bề mặt bằng . Biết  bê tông
tươi có giá 1200000 đồng. Hãy tính số
tiền ông Ba cần dùng để làm cái gờ
này.
Bài 6. (1 điểm) Trong hội trợ hàng tiêu dùng, một gian hàng bán quần áo có bảng báo giá như sau:

Tên hàng Áo sơ mi Quần Tây Áo khoác

Giá niêm yết đồng đồng đồng

% Giảm giá

Nếu khách hàng mua đủ bộ gồm 1 áo sơ mi, 1 quần tây và 1 áo khoác thì sẽ được giảm thêm 10% 

trên tổng số tiền đã giảm theo chương trình khuyến mãi của bộ sản phẩm đó. Bác Hùng mua 1 áo sơ

mi, 1 quần tây và 1 áo khoác. Hỏi bác Hùng phải trả bao nhiêu tiền?

--- HẾT ----

UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
 TRƯỜNG THCS TĂNG NHƠN

PHÚ B

BỘ  SGK  CHÂN  TRỜI  SÁNG

TẠO
(Đề gồm 03 trang)

ĐỀ THAM KHẢO GIỮA HỌC KỲ 1
NĂM HỌC: 2024 – 2025

MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

A. TRẮC NGHIỆM: (3,0đ)
Câu 1. Khẳng định nào sau đây sai?
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A.
3
7

 ∈ Q B. −¿1,3 ∈ Z C. 0 ∈ N D.  √7∈ I.

Câu 2. Số hữu tỉ nào không là số hữu tỉ dương và cũng không là số hữu tỉ âm?

A. 
12
13

. B.  
−7
10

. C.  
4

−7 . D. 
0
3

 

Câu 3. Lớp 7B có 48 học sinh, trong đó có 3 là học sinh nam. Số học sinh nam của lớp 7B là:
8

A. 16 học sinh B. 6 học sinh C. 128 học sinh D. 18 học sinh 
Câu 4. Nhiệt độ buổi sáng ở nước Canada là −140C. Buổi chiều cùng ngày, nhiệt độ ở nước 
Canada tăng lên 50C so với nhiệt độ buổi sáng đó. Hỏi nhiệt độ ở nước Canada vào buổi 
chiều hôm đó là bao nhiêu độ C?

A. 90C B. −90C. C. 190C. D. −190C.
Câu 5. Khẳng định nào sau đây đúng?

A.  ( 58 ) .( 58 )
49

=( 58 )
49

B.  (−2024 )0=1

C.  (197)20 = 1927 D.  (−103 )
120

:(−103 )
20

=(−103 )
6

Câu 6. Chọn câu đúng. Dùng quy tắc dấu ngoặc trong biểu thức 
15
28

−( 34 +−5
8 ), ta có biểu thức mới:

A.  
15
28

− 3
4
+−5
8

B.  
15
28

+ 3
4
+−5
8

C.  
15
28

− 3
4
+ 5
8

D.  
15
28

+ 3
4
−5
8

Câu 7. Chọn câu đúng. Dùng quy tắc chuyển vế trong biểu thức 
8
5
+x=2

3
  ta có biểu thức mới:

A.  x=
2
3
−8
5

B.  x=
2
3
+ 8
5

 C.  x=
−2
3

+ 8
5

D.  x=
−2
3

−8
5

Câu 8. Chọn khẳng định đúng. Nếu |x| = 5,3 thì
A. x = – 5,3 B. x = 5,3
C. x = 5,3 hoặc x = −5.3 D. x = 5,3 và x = −5,3

Câu 9. Mặt nào là mặt đáy của hình lăng trụ đứng tứ giác?
A. ABCD B. BCC’B’
C. CDD’C’ D. A’B’C’D’

Câu 10. Hình hộp chữ nhật MKHJ.CVFN có một đường chéo tên là:
A. CJ B. MV

C. NK  D. H F
Câu 11. Thể tích của hình lăng trụ đứng tứ giác (hình vẽ bên, biết AB = 4cm, BC = 6cm, AD = 
10cm, BB’=12cm) là:

A. 768 cm3

B. 384 cm3

C. 288 cm3
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D. 240 cm3

Câu 12. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật sau, biết đáy là hình chữ nhật có 
chiều dài 12 cm và chiều rộng 3 cm là:

A. 144 cm2

B. 168 cm2

C. 96 cm2

D. 120 cm2

B. TỰ LUẬN: (7,0đ)

Bài 1. (2 điểm) Thực hiện phép tính:

a) 
                   b)              c) 

Bài 2. (2 điểm) Tìm x, biết:

a)                         b)  
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Bài 3. (2 điểm)

a) Cho hình lăng trụ đứng tam giác vuông  như hình vẽ. Biết

, ,  Tính thể tích của hình lăng trụ
đứng này.

b) Tấm lịch để bàn có dạng một lăng trụ đứng, ACB là một tam giác cân.
Tính diện tích miếng bìa dùng để làm một tấm lịch như hình.

Bài 4. (1 điểm)Thực hiện chương trình khuyến mãi “ Ngày hội mua sắm”, một cửa hàng giảm 
giá 50% cho một lô tivi gồm 50 chiếc có giá bán lẻ là 8.600.000 đồng. Đến 12h thì cửa hàng đã 
bán được 35 chiếc và cửa hàng quyết định giảm thêm 10% nữa (so với giá đã giảm lần 1) cho số 
tivi còn lại. Tính số tiền mà cửa hàng thu được khi bán hết lô tivi đó.

--- HẾT ----
ĐỀ MINH HỌA KIỂM TRA  GIỮA HỌC KÌ I_MÔN TOÁN_LỚP 7

UỶ BAN NHÂN DÂN TP THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN

ĐỀ THAM KHẢO

(Đề có 04 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: TOÁN – LỚP: 7

Thời gian làm bài: 60 phút
(không kể thời gian phát đề)

Họ và tên học sinh: …………………………………………. Số báo danh: ……………………

ĐỀ BÀI
PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 ĐIỂM)

Câu 1. (NB) Khẳng định nào sau đây sai?

A. 5∈Q. B. 
−3
2
∉Z. C. 1 ,5∈N . D. 

−3
2
∈Q.

Câu 2.  (NB) Khẳng định nào sau đây sai?

A. Số đối của 
2
7

 là 
−2
7

.B. Số đối của 
2
7

 là 
−2
−7 .

C. Số đối của 
2
7

 là 
−2
7

.D. Số đối của 
2
7

 là 
2

−7 .

Câu 3. (NB) Trong các số 0 ,15 ;−1
3
4
;
−6
−11

;0 ;
−5
9

;
25
14

 có bao nhiêu số hữu tỉ dương?

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 4.  (NB) Khẳng định nào sau đây đúng?

A. 
−2
3

>−5
3

B. 
−4
5

> 6
5

C. 
5

−7
> 4
−7 D. 

−9
8

> 7
−8
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Câu 5. (TH) Cho biểu thức: 
1
3
+ 2
3
.
6
5
−1
5

, phép tính được thực hiện đầu tiên là:

A. 
14
15

. B. 
1
3
+ 2
3

. C. 
6
5
−1
5

. D. 
2
3
.
6
5

.

Câu 6.  (TH) Kết quả phép tính ( 13 )
12

:( 13 )
4

là

A. ( 13 )
3

. B. ( 13 )
8

. C. ( 13 )
16

. D. ( 13 )
48

.

Câu 7.  (NB) Cho hình lập phương ABCD .. A ' B ' C ' D ' có . Diện tích xung quanh của

hình lập phương ABCD .. A ' B ' C ' D ' là

A. Sxq=216 (cm2 ). B. Sxq=36 (cm2 ). C. Sxq=6 (cm2 ). D. Sxq=12 (cm2 ).

Câu 8.  (NB) Hình hộp chữ nhật ABCD . A ' B ' C ' D 'có . Khẳng định nào sau đây đúng?

B'

B C

D

A' D'

C'

A

A. A’D’=5cm. B. B’C’=2,5cm. C. D’C’=5cm. D. DC=10cm.

Câu 9.  (NB) Trong các hình sau, hình nào là hình lăng trụ đứng tứ giác?

A. Hình 1. B. Hình 2. C. Hình 3. D. Hình 4.

Câu 10.  (NB) Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC . A ' B ' C ' có các kích thước như hình bên dưới.
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Chiều cao của lăng trụ ABC . A ' B ' C ' là

A.3 cm. B.5 cm. C.6 cm. D.7 cm.

Câu 11. (NB) Cho hình vẽ dưới đây

Chọn khẳng định đúng

A. Hai góc đối đỉnh là Â1 và Â2

B. Hai góc đối đỉnh là Â1 và Â3

C. Hai góc đối đỉnh là Â2 và Â3

D. Hai góc đối đỉnh là Â3 và Â4

Câu 12. (NB) Cho hình vẽ dưới đây

Chọn khẳng định đúng

A. Hai góc kề bù là Â1 và Â2

B. Hai góc kề bù là Â1 và Â3

C. Hai góc kề bù là Â2 và Â4
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D. Hai góc kề bù là Â2 và Â3

PHẦN TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM)

Bài 1: (1,5 điểm). 

c) (TH) Thực hiện phép tính 
4
9
+ 3
5
−5
6

d) (VD) Tính nhanh 
1
7
⋅−3
13

−14
13

⋅ 1
7
+ 4
13

⋅ 1
7

Bài 2:  (1,5 điểm). Tìm số hữu tỉ x, biết:

e) (TH) x−
1
3
=2 1
6

;

f) (TH) 
3
4
+ 1
4

x=0 ,25.

Bài 3: (1,0 điểm). Mộ t cửa hàng nhậ p về 100 cái áo với giá gốc 200000 đồng/cái. Cửa hàng đã bán 60 cái á

o với giá mỗi cái lãi 25% so với giá gốc; 40 cái còn lại bán lỗ 5% so với giá gốc. Hỏi sau khi bán hết

100 cái áo cửa hàng đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Bài 4: (1,5 điểm). Cho hình hộp chữ nhật ABCD . EFGH  như hình vẽ, có ,  ,

.

e) (NB) Kể tên các đường chéo của hình hộp chữ nhật.

f) (TH) Tính diện tích xung quanh, thể tích của hình hộp chữ nhật này.

Bài 5: (1,5 điểm). Chú An dùng lưới thép để làm hàng rào cao 0,5 m bao quanh mảnh đất hình tam giác

ABC có kích thước lần lượt là AB = 3m, AC = 4m và BC = 5m như hình vẽ.

a) (NB) Hãy cho biết hình ABC.DEF trên hình vẽ là hình gì và kể tên mặt đáy của hình đó?

b) (VD) Nếu mỗi mét vuông lưới thép có giá 60000 đồng thì chú An cần trả bao nhiêu tiền để mua

đủ lưới thép làm hàng rào?
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____HẾT____

UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
 TRƯỜNG THCS TRƯỜNG

THẠNH

BỘ SGK Chân trời sáng tạo
(Đề gồm 03 trang)

ĐỀ THAM KHẢO GIỮA HỌC KỲ 1
NĂM HỌC: 2024 – 2025

MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

A. TRẮC NGHIỆM: (3,0đ) Mỗi câu sau đây đều có 4 lựa chọn, trong đó chỉ có một phương án đúng. Hã

y khoanh tròn vào phương án đúng.

Câu 1. Điền kí hiệu thích hợp vào ô trống .

A. B. C. D. 

Câu 2. Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là:

A.                  B.                   C.                              D. 

Câu 3. : Số đối của  là

A. . B. . C.  .             D. .

Câu 4. Hãy sắp xếp các số hữu tỉ  theo thứ tự từ bé đến lớn?

                                          

Câu 5. Trong các số hữu tỉ: , có bao nhiêu số hữu tỉ âm?

A. 1                         B. 3                          C. 4                           D. 5

Câu 6. Quan sát trục số và cho biết điểm A có thể biểu diễn số hữu tỉ nào?

A. . B. . C.  . D.  .

Câu 7. Kết quả của phép tính là:
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Câu 8. Kết quả của phép tính là:

                                                                              
Câu 9. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. Hình hộp chữ nhật có 8 đỉnh, 8 cạnh và 8 đường chéo.

B. Hình hộp chữ nhật có 8 đỉnh, 12 cạnh và 6 đường chéo.

C. Hình hộp chữ nhật có 8 đỉnh, 12 cạnh và 4 đường chéo.

D. Hình hộp chữ nhật có 8 đỉnh, 8 cạnh và 6 đường chéo.

Câu 10. Cho hình vẽ bên, mặt nào sau đây là mặt đáy của hình lăng trụ đứng tam giác:

A. Mặt ACFD           B. Mặt ABED

C. Mặt CFEB D. Mặt ABC

Câu 11. Trong hình vẽ bên, góc  đối đỉnh với góc nào?

A.                                  B.                         

 C.                                 D. 

Câu 12. Cho hình vẽ bên, tia nào sau đây là tia phân giác trong của  ?

A. Tia BD            B. Tia DB

C. Tia BA            D. Tia BC

B. TỰ LUẬN: (7,0đ)

Bài 1. (1,25đ)  Các số có phải là số hữu tỉ không? Vì sao?

Bài 2. (2,0đ) a) Thực hiện phép tính:   
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 b) Tìm x, biết:    

Bài 3. (1,75đ) Cho hình hộp chữ nhật   như hình vẽ, có  ,  ,

.

a) Tính diện tích xung quanh

b)  Thể tích của hình hộp chữ nhật này.

8 cm

6 cm

5 cm

E

F

H

C

A D

B

G

Bài 4. (1,0đ)  Một cái bục hình lăng trụ đứng tứ giác có kích thước

như hình vẽ bên. Người ta muốn sơn tất cả các mặt của cái bục trừ

hai mặt đáy.

a) Hỏi diện tích cần sơn là bao nhiêu?

b) Hỏi chi phí để sơn là bao nhiêu? Biết rằng để sơn mỗi mét vuông

tốn 25 nghìn đồng.

Bài 5. (1,0đ)  Một cửa hàng điện máy nhập về 100 chiếc máy

tính xách tay với giá 8 triệu đồng một chiếc. Sau khi đã bán được 70 chiếc với tiền lãi bằng 30% giá 

vốn, số máy còn lại được bán với mức giá bằng 65% giá bán trước đó. Hỏi sau khi bán hết lô hàng thì 

cửa hàng lời hay lỗ bao nhiêu tiền?

--- HẾT ----
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PHÒNG GD & ĐT TP THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS HIỆP PHÚ

Sách chân trời sáng tạo

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2024 - 2025

MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 ĐIỂM)

Câu 13. Khẳng định nào sau đây Sai ?

A. 5∈Q B.
5
7
∈Q C. 2 ,5∈Q D. 5∉Q

Câu 14. Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ -0,25 ?

A.  
1
2

. B. 
−1
4

.                      C. 
3
5

                   D. 
−3
5

.

Câu 3. Điểm A có thể biểu diễn số hữu tỉ nào?

  A. 
−1
3

.                           B. 1                                   C.
1
3

                           D. 2

Câu 4.  Giá trị của lũy thừa (−32 )
3

bằng:

A.
−9
6

B. 
27
8

C.
27
6

D. 
−27
8

Câu 5. Chọn khẳng định đúng.

D. B. 

E. D. 
Câu 6. Cho hình hộp chữ nhật . Cạnh AA’ bằng cạnh nào?

B'

B C

D

A' D'

C'

A

A. CC’. B. . C. DD’. D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 7. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH như hình vẽ có
AB = 10cm; EH = 18cm; CG = 8cm. Tính thể tích của hình hộp
chữ nhật này.

A. 1440cm2                      B. 1440 cm3

C. 448 cm2                      D. 448 cm3

Câu 8. Khẳng định nào dưới đây sai?
Hình lăng trụ đứng A’B’C’.ABC có:
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E. Cạnh AC = 6
F. Cạnh C’C = 7
G. Cạnh BC = 6
H. Cạnh BB’= 7

Câu 9. Trong các hình sau, hình nào là hình lăng trụ đứng tam giác?

Hình 1                     Hình 2                 Hình 3                           Hình 4
A. Hình 1 B. Hình 2. C. Hình 3. D. Hình 4.
Câu 10. Tất cả các hình lăng trụ đứng tứ giác có các mặt bên là:
A. Hình bình hành B. Hình chữ nhật
C. Hình vuông D. Hình thoi

Câu 11. Hình bên  và    là hai góc
A. Kề bù B. Đối đỉnh
C. Không kề bù cũng không đối đỉnh
D. Hai góc có tổng số đo bằng 90°
Câu 12. Trong hình vẽ bên, tia phân giác của góc ABC là:
A. Tia BD.                      B. Tia BA.
C. Tia BC.               D. Tia BA.
II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM)

Bài 6: (0,5 điểm). Tìm số đối của các số 
4
9
;0.

Bài 2. (2 đ) Thực hiện phép tính

a)
1
3
+ 4
6
− 7
18

b) 
4
3
+ 5
4
:(−3 ,75 ) 

c) 
4
7
.
2
11

+ 4
7
.
9
11

+ 3
7

d) 
815 .316

422 .98

Bài 3. (1,5 điểm)Tìm số hữu tỉ , biết:

a) x+ 5
3
=1 1
6

b) ( 14 +x) -76=16    c)  (x+ 12 )
3

= 1
27

Bài 4. (1 điểm) Xác định số đo của các n̂Aq và m̂Aqtrong hình vẽ sau.

420

q

np

m

A

Bài 5: (1 điểm). Một bục giảng trong lớp học có dạng hình hộp chữ nhật (hình bên dưới) được áp sát
vào 2 vách tường bên trái và phía sau.
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a) Hãy tính diện tích xung quanh của bục giảng.
b) Tính tổng diện tích các mặt của bục giảng mà chúng ta nhìn thấy được?

Bài 6. ( 1 điểm ) Bác Thu mua ba món hàng ở một siêu thị: Món hàng thứ nhất giá 125 000 đồng và được
giảm giá 30%; món hàng thứ hai giá 300 000 đồng và được giảm giá 15%; món hàng thứ ba được giảm giá
40%. Tổng số tiền bác Thu phải thanh toán là 692 500 đồng. Hỏi giá tiền món hàng thứ ba lúc chưa giảm
giá là bao nhiêu?

____HẾT____

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,0 điểm) Mỗi câu sau đây đều có 4 lựa chọn, trong đó chỉ
có 1 phương án đúng. Hãy chọn phương án đúng.
Câu 1. Tập hợp các số hữu tỉ kí hiệu là

          A. N.                          B.                        C. Q.                     D. Z.

Câu 2. Số đối cùa    là

A. .                         B. .                       C. .                     D. .
Câu 3. Trong các khẳng định sau. Khẳng định đúng là

A. . B. 3  Q. C. . D. .

Câu 4. Kết quả của phép tính    là

         B.
Câu 5. Số đỉnh của hình hộp chữ nhật là:
         A.6          B.8 C.10 D.12
Câu 6. Thể tích của hình hộp chữ nhật bên là

           A. 6 . B.8 . C.12 . D.24 .
Câu 7. Cho hình lập phương có cạnh bằng 4cm. Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng:
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UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA GIỮA KỲ I
TRƯỜNG THCS BÌNH CHIỂU NĂM HỌC: 2024 - 2025

MÔN: TOÁN - LỚP 7



A. 64 cm2 . B.16 cm2 . C. 64 cm. D.16 cm.
Câu 8. Các mặt bên của hình lăng trụ đứng tam giác  là những hình gì?

           A.Tam giác. B.Tứ giác.
           C.Hình chữ nhật. D.Hình vuông.

PHẦN 2. TỰ LUẬN (8,0 điểm)
Bài 1. Thực hiện phép tính:

          

b)

c) 
Bài 2.  Tìm x, biết:

            a)

           b) 
Bài 3.  Một cái bể hình hộp chữ nhật và một cái chai có kích thước và thể tích như hình bên dưới. Cho biết
một chai nước đầy rót hết vào bể.

a) Tính thể tích của cái bể.
b)  Tính chiều cao mực nước sau khi rót hết một chai nước vào bể.

Bài 4. Nhân dịp kỉ niệm thành lập 5 năm, một cửa hàng điện máy có chương trình giảm giá một dòng máy
tính bảng như sau: Đợt I giảm 10%, đợt II giảm 8% so với giá sau khi đã giảm ở đợt I. Chiếc máy tính bảng
giá ban đầu là 20 000 000 đồng. Hỏi sau 2 đợt giảm giá chiếc máy tính bảng bán với giá bao nhiêu?

HẾT.
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UBND  THÀNH  PHỐ  THỦ  ĐỨC
 TRƯỜNG THCS BÌNH THỌ

BỘ SGK : CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
(Đề gồm 4 trang)

ĐỀ THAM KHẢO GIỮA HỌC KỲ 1
NĂM HỌC: 2024 – 2025

MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

A. TRẮC NGHIỆM: (3,0đ) Chọn câu trả lời đúng
Câu 1. Khẳng định nào sau đây sai?

A. B. C. D. 

Câu 2.  Kết quả của phép tính    là: 

A. B. C. D. 
Câu 3. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Điểm  biểu diễn số hữu tỉ B. Điểm  biểu diễn số hữu tỉ 

C. Điểm  biểu diễn số hữu tỉ D. Điểm  biểu diễn số hữu tỉ 

 Câu 4. Giá trị của  bằng:

A.                     B.                 C.                 D. 
Câu 5. Chọn thứ tự thực hiện phép toán đúng:

A. B.  

C. D. 

Câu 6. Kết quả  
 
bằng

A. B. C. D. 

Câu 7. Hình nào sau đây là hình lăng trụ đứng tứ giác?

A. Hình 
1 B. Hình 2
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Câu 8.  Cho hình lăng trụ đứng tam giác như hình bên.
Mặt bên của lăng trụ đứng là:
A.  ABC.                         B.  ABPM.              
C.  ACMN.                   D.  BCPN.

Câu 9. Các đường chéo của hình hộp chữ nhật
ABCD.EFGH là?
A.  AG, BH, CD, GH
B.  AG, BH, FD, EF
C.  AG, BH, FD, EC
D.  AG, FD, EC, BC

Câu  10.  Cho  hình  lăng  trụ  đứng  tam  giác   có  cạnh  , ,

, . Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác .

 
 

A. B. C. 

D. 

Câu 11. Cho đường thẳng xx’, yy’ cắt nhau tại O và . Số đo  bằng
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A. B.                     C. D.

Câu 12.  Cho hình bên. Góc kề bù với  là:

A. 

B. 

C. 

D. 

B. TỰ LUẬN: (7,0đ)
Bài 1. (1,5 đ) Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể):

     a) ;                  b)    c) 

Bài 2. (1,5 đ) Tìm số hữu tỉ , biết:

a) ;                                  b) .

Bài 3: (1,5 đ) Tính diện tích xung quanh của một cột bê tông hình lăng trụ đứng
có chiều cao 2m và đáy là tam giác đều có cạnh 0,5 m
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Bài 4: (1,0 đ) Mô hình ngôi nhà có kích thước
như hình vẽ bên. Tính thể tích của mô hình
ngôi nhà ?

Câu 5: (1,0 đ) Siêu thị bán một cái máy giặt với giá là 9 000 000 đồng. Nhân dịp lễ 2/9  siêu thị đã giảm
giá 10% cho mỗi cái máy giặt. Nếu là khách hàng thân thiết thì siêu thị tiếp tục giảm 5% trên giá đã được
giảm. Hỏi mẹ An là khách hàng thân thiết mua một cái máy giặt thì phải trả bao nhiêu tiền?

--- HẾT ---

UBND  THÀNH  PHỐ  THỦ  ĐỨC
 TRƯỜNG THCS HIỆP BÌNH

BỘ SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
            (Đề gồm 3  trang)

ĐỀ THAM KHẢO GIỮA HỌC KỲ 1
NĂM HỌC: 2024 – 2025

MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

A. TRẮC NGHIỆM: (3,0đ)

Câu 1. Số đối của  là:

A. B. C. D. 

Câu 2. Trong các số   có bao nhiêu số hữu tỉ âm?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 3. Quan sát trục số sau. Điểm nào biểu diễn số hữu tỉ 

A. P B. N C. 0 D. M

Câu 4. Biểu thức  bằng

A. B. C. D. 
Câu 5. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất:

A. Hình hộp chữ nhật có 6 mặt là hình vuông
B. Hình hộp chữ nhật có tất cả 10 đỉnh
C. Hình hộp chữ nhật có tất cả 3 đường chéo
D. Hình hộp chữ nhật có tất cả 12 cạnh
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Câu 6. Hình lập phương có 6 mặt là:
A. Tam giác đều B. Hình vuông C. Tứ giác D. Hình chữ nhật

Câu 7. Hình hộp chữ nhật có bao nhiêu đường chéo?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 8. Cho hình lập phương có cạnh dài 5cm. Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là:

A. B. C. D. 
Câu 9. Hình nào sao đây là hình lăng trụ đứng tứ giác?

A. Hình 1 B. Hình 2 C. Hình 3 D. Hình 4
Câu 10. Cho hình lăng trụ tam giác sau. Chiều cao của hình lăng trụ
sẽ là?

A. 3 cm B. 4 cm
C. 5 cm D. 7 cm

Câu 11. Cho hình lăng trụ đứng đáy tứ giác ABCD.MNPQ (xem
hình vẽ). Khẳng định nào sau đây SAI:

A. Mặt đáy là AMNB B. Mặt bên là BCPN
C. Mặt bên là AMQD D. Mặt đáy là ABCD

Câu 12. Hình lăng trụ đứng đáy tứ giác ABCD.MNPQ (xem hình vẽ). Khẳng
định nào sau đây đúng:

A. AD = BC = PN = MQ B. AB = CD = MN = PQ

C. AM = BN = CP = DQ D. AB = BC = CD = AD
B. TỰ LUẬN: (7,0đ)

Bài 1. (0,5đ) Sắp xếp các số   theo thứ tự tăng dần.
Bài 2. (2,5đ) Thực hiện phép tính:

a) b) c) 
Bài 3. (1,5đ) Tìm số hữu tỉ , biết:

a) b) 
Bài 4. (1đ) Một hộp quà hình hộp chữ nhật có kích thước mặt đáy là 14cm và 10cm; chiều cao là 6cm. 
Tính diện tích xung quanh và thể tích của hộp quà này.
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Bài 5. (1đ) Thùng một chiếc máy nông nghiệp có dạng hình lăng trụ đứng tứ giác như hình vẽ sau. Đáy

của hình lăng trụ đứng này ( mặt bên của thùng) là một hình thang vuông có độ dài đáy lớn , đáy 

nhỏ . Hỏi thùng có dung tích bao nhêu mét khối?

Bài 6. (0,5đ) Một cửa hàng đã nhập 70 sản phẩm với giá 500 ngàn đồng mỗi sản phẩm. Cửa hàng đã 
bán 35 sản phẩm với giá 800 ngàn đồng một sản phẩm. Sau đó cửa hàng giảm giá để bán hết số sản 
phẩm còn lại. Vậy cửa hàng phải bán mỗi sản phẩm còn lại với giá bao nhiêu để có lợi nhuận đạt tỉ lệ 
20% sau khi bán hết toàn bộ sản phẩm?

--- HẾT ----

UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

     
(Đề gồm 02 trang)

ĐỀ THAM KHẢO GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2024 – 2025

MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

A. TRẮC NGHIỆM: (2,0đ) Hãy chọn đáp án đúng.
Câu 1. Tập hợp các số hữu tỉ kí hiệu là:

A. B. C. D. 
Câu 2. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. B. C. D. 

Câu 3. Trong các số    có bao nhiêu số hữu tỉ dương?

A. B. C. D. 

Câu 4. Cho . Phát biểu nào sau đây là đúng?

A.       B.           C.     D. 

Câu 5. Hình hộp chữ nhật có tất cả bao nhiêu cạnh?

A.  cạnh. B.  cạnh. C.  cạnh. D.  cạnh.
Câu 6. Trong các hình sau, hình nào là hình lăng trụ đứng tam giác?
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A. Hình 4. B. Hình 1. C. Hình 2.              D. Hình 3
Câu 7. Hình lập phương có:
A. 12 cạnh bằng nhau                                  B. 14 cạnh bằng nhau
C. 8 cạnh bằng nhau                                   D. 10 cạnh bằng nhau
Câu 8. Chọn câu đúng nhất. Các cặp góc đối đỉnh có
trong hình là:

A.  và                           B.  và ;  và 

C.  và ;  và         D.  và  

B. TỰ LUẬN: (8,0đ)
Bài 1. (1,5đ) Thực hiện phép tính

a)                   b)                       c) 
Bài 2. (1,5đ) Tìm , biết

a) b) 
Bài 3. (1,5đ)
Cô Anh dùng lưới thép để làm hàng rào cao 0,5 m bao quanh
mảnh đất hình chữ nhật có kích thước lần lượt là 3m và 4m.
Hỏi nếu mỗi mét vuông lưới thép có giá 90 000 đồng thì cô
Anh cần trả bao nhiêu tiền để mua đủ lưới thép làm hàng rào?

Bài 4. (1,5đ) Mô hình ngôi nhà có kích thước như hình 7 (xem hình bên
dưới). Tính thể tích của mô hình ngôi nhà ?

Bài 5. (1,0đ) Cho hai đường thẳng  và  cắt nhau tại .
a) Kể tên các cặp góc đối đỉnh.

b) Cho .Tính số đo của .
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Bài 6. (1,0đ) Mộ t cửa hàng nhậ p về 100 xe hơi đồ chơi với giá gốc mỗi cái 300 000 đồng. Cửa hàng đã bán
65 xe với giá mỗi cái lãi 30% so với giá gốc; 35 cái xe còn lại bán lỗ 7% so với giá gốc. Hỏi sau khi bán hết
100 xe hơi đồ chơi cửa hàng đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

--- HẾT ---

UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
 TRƯỜNG THCS LÊ VĂN VIỆT

BỘ SGK CTST
      (Đề gồm 01 trang)

ĐỀ THAM KHẢO GIỮA KỲ I
NĂM HỌC: 2024 – 2025

MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

Bài 1. (3,0 điểm) Thực hiện các phép tính sau:

a )0 ,25−5
6
+1 2
3

 b ) 5
7
∙(−19 )+ 57 ∙(−23 )+−4

9

c ) 2
3
+ 1
3
:(−43 ) d ) 9

8 .43

82 .275

Bài 2. (2,0 điểm) Tìm x biết:

a ) x+1 ,25=5
6

b ) 5
9
−1
3
x=2
3

c ) 3
5
: x−2

3
=0 ,5

Bài 3. (2,0 điểm) Một cửa hàng văn phòng phẩm có chương trình giảm giá 10% cho tất cả các sản 
phẩm. Bạn Hoa đã mua một ba lô có giá 240 000 đồng và 10 quyển tập, mỗi quyển có giá 15 000 đồng 
cùng với 3 cây bút bi, mỗi cây bút giá 12 000 đồng. Bạn Hoa đưa cho cô thu ngân 400 000 đồng. Hỏi 
bạn Hoa được trả lại bao nhiêu tiền.
Bài 4. (2,0 điểm) Cho hình hộp chữ nhật có kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 8 cm; 3 cm; 6 cm.

a) Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật
b) Tính thể tích của hình hộp chữ nhật

Bài 5. (1,0 điểm) Cho hình lăng trụ đứng tam giác vuông ABC.DEF (Hình
vẽ). Biết DE = 6cm, EF = 8cm, CF = 12cm. Tính thể tích lăng trụ đứng.

-HẾT-

UBND  THÀNH  PHỐ  THỦ  ĐỨC
 TRƯỜNG THCS LINH ĐÔNG

BỘ SGK CTST
(Đề gồm 03 trang)

ĐỀ THAM KHẢO GIỮA HỌC KỲ 1
NĂM HỌC: 2024 – 2025

MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 

A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
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Câu 1. Số đối của  là

A.   B.            C.                    D. 
Câu 2.  Khẳng định nào sau đây ĐÚNG?

A. B. C. D. 

Câu 3. Điểm A trong hình dưới đây biểu diễn số hữu tỉ nào?

A.  B.  C.  D. 

Câu 4. Kết quả đúng của phép tính là:

A. B. C. D. 

Câu 5. Tìm số nguyên x, nếu biết: 
A. x = 4 B. x = 3 C. x = 2 D. x = 1

Câu 6. Kết quả đúng của phép tính là:
A. -1 B. -2 C. -3 D. 3
Câu 7. Trong các hình sau, hình nào là lăng trụ đứng tam giác?

                      

A. Hình 1 B. Hình 2 C. Hình 3 D. Hình 4

Câu 8. Một chiếc hộp đèn có dạng hình lăng trụ đứng tam giác có  kích thước như hình bên
. Tính diện tích xung quanh của chiếc hộp.

A. 1200 cm2 B. 73 cm2

C. 600 cm2 D. 1248 cm2

Câu 9.  Một bể cá cảnh có dạng hình lập phương, có độ dài cạnh là 80cm. Thể tích của
bể cá cảnh đó là:
A. 160 000 cm3 B. 512 000 cm3 C. 64 000 cm3 D. 240 000 cm3
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Câu  10. Hình  hộp  chữ  nhật  có  AB=5cm  ,  CC’  =  4cm,
BC = 8cm. Chọn câu sai?

A. BB’=4cm C. B’C’=8cm
B. B’C’=5cm D. A’B’=5cm 
Câu 11. Trong các hình sau, hình nào có 2 góc đối đỉnh

A. Hình 1. B. Hình 2.   C. Hình 3.     D. Hình 3 và 4.

Câu 12. Cho hai góc kề bù với nhau. Biết góc . Tính số đo góc

?

A.                                B.  

C.                         D. 
B. TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1. (2,5 điểm) Thực hiện phép tính

a) b)    c) 
Bài 2. (1,0 điểm)  Tìm x, biết:

a) b) 
Bài 3. (1,0 điểm) Nhân dịp Tết nguyên đán, cửa hàng thể thao đồng loạt giảm giá toàn bộ sản phẩm trong
cửa hàng. Một áo thể thao giảm 10%, một quần thể thao giảm 20%, một đôi giày thể thao giảm 30%. Đặc
biệt nếu mua đủ bộ bao gồm 1 quần, 1áo, 1đôi giày thì sẽ được giảm tiếp 5% (tính theo giá trị của 3 mặt
hàng trên sau khi giảm giá). Bạn An vào cửa hàng mua 3 áo giá 300000 đồng/ cái, 2 quần giá 250000 đồng
/ cái, 1 đôi giày giá 1000000 đồng/ đôi (giá trên là giá chưa giảm). Vậy số tiền bạn An phải trả là bao
nhiêu ?
Bài 4. (0,5 điểm) Một khối bê tông hình lăng trụ đứng  có đáy là hình thang cho trong hình bên. Hỏi thể
tích của khối bê tông này là bao nhiêu? 

  

2m

1,2m 

1,5m

3m 

Bài 5. (1 điểm) : Một bể cá cảnh có đáy là hình vuông cạnh 50 cm, chiều cao 80 cm.
a) Tính diện tích kính để làm bể cá trên.
b) Tính lít nước tối đa hồ cá có thể chứa.
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Bài 6. (1 điểm) Lớp bạn Na dự định gấp 100 hộp đựng quà dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều
rộng, chiều cao lần lượt là 10cm, 8cm, 6cm để đựng các món quà gửi tặng cho học sinh khó khăn dịp Tết
Trung thu. Tính diện tích giấy cần để làm hộp, biết rằng phải tốn 20% diện tích giấy cho các mép giấy và
các phần giấy bị bỏ đi.

----HẾT---
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UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
 TRƯỜNG THCS NGÔ CHÍ QUỐC

BỘ SGK  CHÂN TRỜI SÁNG

TẠO
(Đề gồm 02 trang)

ĐỀ THAM KHẢO GIỮAHỌC KỲ 1
NĂM HỌC: 2024 – 2025

MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

A. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Chọn đáp án, rồi ghi vào giấy làm bài chữ cái trước câu trả lời đúng.
   Câu 1. Khẳng định nào sau đây là đúng?

      A. .    B. .             C. . D. .

Câu 2. Số đối của  là số nào dưới đây?

A. .             B. .             C. D. .

Câu 3. Trong các số  có bao nhiêu số hữu tỉ âm?
A. 1.        B. 2.                 C. 3. D. 4.

   Câu 4. Quan sát trục dưới đây và cho biết điểm A biểu diễn số hữu tỉ nào?

 A.                   B.                C.            D. 

Câu 5. Thứ tự từ bé đến lớn của các số  là:

A. .      B. .             C. . D. 
   Câu 6. Chọn khẳng định sai?

       A. B. C. D.  

Câu 7. Với . Áp dụng quy tắc chuyển vế thì 

 A. .         B.        C. . D.

.
Câu 8. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.MNEF như hình vẽ bên. Đường

chéo chưa được vẽ của hình hộp chữ nhật là:

       A. AE.           B. BM. 
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        C. DN.           D. DE.

  Câu 9. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.MNEF như hình vẽ bên.

  Điền vào chỗ trống “…” ? Ba góc vuông ở đỉnh A là: B̂AM ; D̂AM ;…. 

       A. ÂMB           B. B̂AD        C. ÂDB         D. B̂AC.

Câu 10. Cho hình lập phương ABCD.EFGH như hình vẽ, có cạnh bằng 4cm.

Thể tích của hình lập phương đó là:

      A. 64 cm2         B. 96 cm3       C. 16 cm3         D. 64 cm3

 
 Câu 11. Hình lăng trụ đứng tam giác có các mặt bên là hình gì ?
      A. Hình chữ nhật.       B. Hình bình hành.          C. Hình thoi.           D. Hình tam giác.
Câu 12. Cho hình lăng trụ đứng tứ giác ABCD. EFGH như hình bên. Biết 

AE = 8cm, HG = 3cm. Khẳng định nào sau đây sai?

       A. BF = 8cm.        B. DC = 3cm.  

       C. AB = 3cm              D. CG = 8cm.
B. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
Bài 1. (2,0 điểm) Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có thể):

a)                   b) c)

Bài 2. (1,5 điểm) Tìm x, biết:

a)                   b) 
Bài 3. (2,0 điểm)

a) Một hộp quà có dạng hình hộp chữ nhật (hình bên) với các kích thước của mặt đáy là 12cm,
10cm và chiều cao là 15 cm. Tính thể tích của hộp quà này.

b) Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ ABC.DEF
? 

Bài 4. (1,0 điểm)
Lưới chắn bóng sân đá góp phần quan trọng vào việc bảo

vệ sự an toàn cho các sân bóng cỏ nhân tạo. Vì vậy cần phải
mắc hệ thống lưới bao quanh sân bóng đá. Có thể là lưới sợi
dù, sợi nilon hay sợi nhựa, được gắn cố định vào cọc bê tông,
gỗ hay cọc sắt. Một sân bóng đá mini ở phường Hiệp Bình
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Chánh có dạng hình chữ nhật (xem hình bên) có kích thước chiều dài 50m, chiều rộng 30m. Chủ sân cần
mua lưới chắn sân với chiều cao lưới là 8m để bao quanh sân bóng. 

a) Tính diện tích lưới cần mua?
b) Nếu mỗi mét vuông lưới có giá 20 000 đồng thì chủ sân cần trả bao nhiêu tiền để mua đủ lưới

bao quanh sân bóng?
Bài 5. (0,5 điểm) Anh Nam làm việc 8 giờ một ngày thì nhận được mức lương cơ bản cho một ngày là

 đồng. Tháng 11, anh Nam làm việc trong 26 ngày. Để kiếm thêm thu nhập, anh Nam có thể
làm tăng ca. Biết rằng một ngày được tăng ca tối đa 3 giờ và tiền lương tăng ca một giờ bằng 150% tiền
lương cơ bản một giờ. Hỏi tháng 11, anh Nam phải làm tăng ca ít nhất bao nhiêu ngày để có tổng tiền

lương là  đồng?
HẾT

     UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
 TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN BÁ

BỘ SGK CÁNH DIỀU
(Đề gồm 01 trang)

ĐỀ THAM KHẢO GIỮA HỌC KỲ 1
NĂM HỌC: 2024 – 2025

MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Bài 1. (1,0đ)

a) Liệt kê các số hữu tỉ trong các số . 

b) Cho số hữu tỉ , viết số đối của số hữu tỉ này.
Bài 2. (2,0đ) Thực hiện phép tính:

a) b) 
Bài 3.  (2,0đ) Tìm số hữu tỉ , biết:

g) b) c) 
Bài 4. (1,25đ)
Một hộp quà hình hộp chữ nhật AEDC.MNFB có CF = 
12cm; MN = 10cm; MB = 8cm.
Tính diện tích xung quanh và thể tích của hộp quà này.

Bài 5. (1,25đ)
Để thi công một con dốc, người ta đúc một khối bê tông hình lăng trụ
tam giác có kích thước như hình 1. Hãy tính thể tích của khối bê tông.
Bài 6. (1,5đ)

66



Một căn phòng hình hộp chữ nhật có chiều dài , chiều rộng  , chiều cao .  Người ta 

muốn lăn sơn trần nhà và bốn bức tường. Biết rằng tổng diện tích các cửa là    . Tính diện tích
cần lăn sơn ?
Bài 7. (1,0đ) Một cửa hàng bán quần áo có chương trình khuyến mãi như sau: Khách hàng có thẻ thành
viên sẽ được giảm 15% tổng số tiền của hóa đơn. Bạn Bình có thẻ thành viên, bạn mua hai chiếc áo sơ
mi, mỗi áo đều có giá 200 000 đồng và một quần Jeans với giá 350 000 đồng. Bạn đưa cho người thu
ngân 1 triệu đồng. Hỏi bạn Bình được trả lại bao nhiêu tiền?

---HẾT---

UBND  THÀNH  PHỐ  THỦ  ĐỨC
 TRƯỜNG THCS TAM BÌNH

BỘ SGK CTST
       (Đề gồm 03 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1
NĂM HỌC: 2024 – 2025

MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

A. TRẮC NGHIỆM: (2,0đ) Hãy chọn chữ cái A, B, C, D đứng trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Khẳng định nào sau đây Sai?

A.  B.  C.  D.  
Câu 2. Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ −0 ,25?

A.  B.  C.  D.  

Câu 3. Trong các số   có bao nhiêu số hữu tỉ âm?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 4. Quan sát trục số sau. Khẳng định nào sau đây Đúng?

A. Điểm A biểu diễn số hữu tỉ B. Điểm O biểu diễn số hữu tỉ C. Điểm C biểu 

diễn số hữu tỉ D. Điểm D biểu diễn số hữu tỉ 
Câu 5. Khẳng định nào sau đây Đúng?

A. Số đối của  là  B. Số đối của  là 

C. Số đối của  là D. Số đối của  là 
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Câu 6. Đường chéo của hình hộp chữ nhật

 là đường nào?

A.  B. C. D. 
Câu 7. Các mặt đáy của hình lăng trụ đứng tứ giác là những hình gì?

A. Các hình tam giác            B. Các hình tứ giác C. Các hình 
vuông D. Các hình chữ nhật
Câu 8. Trong các hình sau, hình nào là hình lăng trụ đứng tam giác?

A. Hình 1
B. Hình 2
C. Hình 3
D. Hình 4

B. TỰ LUẬN: (8,0đ)
Bài 1. (2,75đ) Thực 

hiện phép tính

a)    b)  
Bài 2. (2,25đ) Tìm số hữu tỉ , biết:

a)    b)  
Bài 3. (1,0đ) Hãy nêu tên một đỉnh, một mặt bên, một mặt đáy, một cạnh
bên của hình lăng trụ đứng (Hình 1).

Bài 4. (1,0đ) Cho hình hộp chữ nhật  
như hình vẽ, cóAD=24 cm,BF=26 cm,
HG=38 cm.  Tính diện tích xung quanh và thể tích
của hình hộp chữ nhật ( Hình 2) 
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Bài 5. (1,0đ) Vào tháng 10/2024, giá niêm yết một chiếc tivi tại một siêu thị điện máy A là 12 000 000
đồng. Đến tháng 11/2024, siêu thị giảm 10% cho mỗi chiếc. Sang tháng 12/2024 – nhân dịp Noel, siêu
thị lại tiếp tục giảm thêm 5% (so với giá tháng 11). Ông Tư mua một chiếc tivi tại siêu thị điện máy A
vào tháng 12. Hỏi ông Tư phải trả bao nhiêu tiền?

--- HẾT ----
UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

TRƯỜNG THCS THÁI VĂN LUNG
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1

NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: TOÁN 8

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

Phần A. Trắc nghiệm(3 điểm)

Câu 1. Số đối của là:

A.

B. - 
C. 3
D. – 3
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Câu 2. Số nào sau đây là số thập phân vô hạn tuần hoàn

A. 
       B.           C.             D. 

Câu 3. Số nào sau đây là số vô tỉ

A. π B. 1,(6) C. D. 1,4

Câu 4. Hình nào sau đây là hình lăng trụ đứng tam giác

A. Hình 1         B. Hình 2 C. Hình 3 D. Hình 4
Câu 5. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác ở hình bên là

A. 34 cm2

B. 28,5 cm2

C. 31,5 cm2

D. 21 cm2

Câu 6. Hình hộp chữ nhật ABCD.GHIJ có AB = 12cm. Khẳng định nào sau đây đúng
A. GJ = 12cm
B. AG = 12cm
C. IJ = 12cm
D.  AH = 12cm

Phần B: Tự Luận(7 điểm)

Câu 1.(1,0 điểm) Tìm số đối của ; π
Bài 2.(2,0 điểm) Thực hiện phép tính

a)
b) Tính nhanh: 

c)
Bài 3.(1,5 điểm) Tìm x, biết:

a)

b)
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Bài 4.(1,5 điểm) Cho  ĤIK=70°. Kẻ IQ là tia phân giác của   ĤIK
a) Tính  ĤIQ.
b) Gọi IP là tia đối của tia IK. Tính  P̂IQ.
Bài 5.(1,0 điểm)Một cái bục hình lăng trụ đứng tứ giác có kích thước như hình vẽ.

a) Tính thể tích cái bục.

b) Biết rằng chi phí sơn là  đồng/dm2. Để sơn xung quanh các mặt của cái bục đó (trừ hai 
mặt đáy), ta cần phải trả bao nhiêu tiền?

-HẾT-

UBND  THÀNH  PHỐ  THỦ  ĐỨC
 TRƯỜNG THCS TRƯỜNG THỌ

BỘ SGK Chân trời sáng tạo
(Đề gồm 03  trang)

ĐỀ THAM KHẢO GIỮA HỌC KỲ 1
NĂM HỌC: 2024 – 2025

MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

I. TRẮC NGHIỆM: (3,0đ)
Câu 1. Tập hợp nào sau đây là tập hợp số hữu tỉ?

A. Q   B. Z C. N D. N ¿.

Câu 2. Số đối của là ?

A. B.            C.            D. 

Câu 3. Trong các số có bao nhiêu số hữu tỉ âm?
A. 1.    B. 2.   C. 3. D. 4.

Câu 4. Chọn phát biểu SAI trong các phát biểu sau?

A.    B.    C. D. 

Câu 5.  Điểm A biểu diễn số hữu tỉ nào ?

     

                A.               B. C. D. 
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Câu 8. Kết quả của phép tính là:

A. . B. . C. D. 
Câu 9. Trong các hình sau, hình nào là hình lăng trụ đứng tam giác?

            Hình 1               Hình 2                          Hình 3                         Hình 4
       A. Hình 1          B. Hình 2                C. Hình 3                   D. Hình 4

Câu 10. Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A'B'C' có cạnh
AB = 7cm, AA' = 10cm. Độ dài cạnh A'B' là:

A. 7cm                           B. 7m

C. 17cm                D. 10cm.

Câu 11. Cho hình hộp chữ nhật có chiều cao là 10cm, chiều dài là 9cm, chiều rộng là 8 cm.
Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

A. 720 cm2                          B. 340 cm2   
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Câu 6. Cho hình lăng trụ đứng tứ giác như
hình bên. Cạnh bên của hình lăng trụ đứng là:

A. AD                  B. BC  
 
C. BB’                 D. A’D’

Câu 7. Hình hộp chữ nhật ABCD.GHIJ có 
AB = 12cm; BC = 5cm. Khẳng định nào sau đây 
đúng?
A. BH = 5cm B. AI = 12cm

C. AG = 5cm D. IH = 5cm



C. 340 cm                              D. 304 cm2

  Câu 12.  Cho hình lập phương có cạnh là 15 cm. Thể tích của hình lập phương là:
  A. 45 m3            B. 3755 cm3                  C. 3375 cm3                     D.3357 cm3

II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
Bài 1. (2,0 đ). Thực hiện phép tính:

a)                                       b) 
Bài 2. (2,0 đ) Tìm số hữu tỉ x, biết:

a)                                                                 b)  

Bài 3. (2,0 đ). Cô Lan khởi nghiệp mua 100 cái áo với giá vốn 1 cái áo là  đồng. Cô bán
 cái áo, mỗi cái áo lãi được 40% so với giá vốn. Với 30 cái áo còn lại, mỗi cái áo lỗ 5% so với 

giá vốn.
a) Số tiền lãi sau khi bán 70 cái áo?
b) Sau khi bán 100 cái áo, cô Lan lãi hay lỗ bao

nhiêu tiền?
Bài 4. (1,0 đ) Mô hình của một khối bê tông hình lăng
trụ đứng tứ giác có kích thước như hình vẽ bên. Tính
thể tích của khối bê tông 

---HẾT --

 
UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

TRƯỜNG THCS TRƯƠNG VĂN NGƯ

BỘ SGK CTST
(Đề gồm 02 trang)

ĐỀ THAM KHẢO GIỮA HỌC KỲ 1
NĂM HỌC: 2024 – 2025

MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

A. TRẮC NGHIỆM: (3,0 đ ) 
Câu 1.   Khẳng định nào sau đây đúng?

A. -7∈N. B. 
1
2∈N. C. 1,5∈Z D. 

1
5
∈

Q.

Câu 2.   Cho  với a ∈ ; b cần có điều kiện gì để ℤ  là số hữu tỉ?

A. b ∈ .ℤ               B. b ≠ 0.                 C. b ∈  và b ≠ 0.ℕ        D. b ∈  và b ≠ 0.ℤ
Câu 3.  Khẳng định nào sau đây sai?
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A.  và  là hai số đối nhau. B. Số đối của  là .

C.  và  là hai số đối nhau. D. Số đối của  là .

Câu 4. Trong các số   có bao nhiêu số hữu tỉ dương?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 5. Quan sát trục số sau. Điểm biểu diễn số hữu tỉ  là ?

A. Điểm . B. Điểm .

C. Điểm . D. Điểm .

Câu 6. Trong các phân số sau, phân số biểu diễn số hữu tỉ – 0,75 là :

              A. B. C. D. 

Câu 7. Viết kết quả của phép tính   dưới dạng lũy thừa ta được:
A. 52 B. 53 C. 55 D. 59

 Câu 8.  Kết quả của phép tính  
−8.25
5.16

  là :

A. 
5
2

B. 
−5
2

C.
2
5

D. 
−2
5

Câu 9.  Hình hộp chữ nhật ABCD . A ' B'C ' D ' có A ' B'=7 cm. 
Khẳng định nào sau đây đúng?
            A. A ' D '=7 cm                B. BC=7 cm    
            C. C ' D '=7 cm                D. B ' C '=7 cm

Câu 10. Hình lập phương có bao nhiêu đường chéo?
A. 1.         B. 2.          C. 3. D. 4.

Câu 11. Các mặt bên của hình lăng trụ đứng tứ giác là:
          A. Các hình bình hành. B. Các hình chữ nhật.
          C. Các hình vuông. D. Các hình thang cân.
Câu 12.  Chiều cao của hình lăng trụ đứng tam giác dưới đây là:
            A. 70 cm             B. 90 cm
            C. 60 cm                                         D. 80 cm
B. TỰ LUẬN: (7,0 đ)
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Bài 1. (2,5 đ)  Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể):

a)  
0 ,75+ 5

8
−1 1
6                  b)     

11
15

⋅−19
13

+−7
13

⋅ 11
15        c) 

Bài 2. (1,5 đ). Tìm số hữu tỉ x, biết:

a)  x−
3
4
=2 1
7

                             b)    
8
5
+ 2
5
x=0 ,2

Bài 3. (1,0 đ).  Bạn An muốn tự tay gấp một hộp quà có  dạng hình hộp chữ
nhật có chiều dài 11 cm, chiều rộng 6 cm và cao 15 cm để đựng quà sinh nhật
tặng bạn của An.

a) Tính thể tích hộp quà?

b) Hỏi bạn An cần miếng bìa có diện tích bao nhiêu để gấp vừa đủ hộp quà

trên? (không tính mép gấp )

Bài 4. (1,0 đ). Cho hình lăng trụ đứng tam giác vuông  như
hình vẽ. Biết  ,  ,   Tính thể tích của
hình lăng trụ đứng này ?

Bài 5. (1,0 đ).  Một cửa hàng kim khí điện máy nhập về một lô hàng gồm 120 chiếc Laptop Dell với

giá 20 triệu đồng một chiếc. Sau khi bán 85 chiếc với giá bằng 125% giá vốn, số máy còn lại cửa

hàng bán với giá chỉ bằng 62% giá đã bán trước đó.

a) Tính tổng số tiền thu được khi bán 85 chiếc Laptop Dell lúc đầu ?

b) Sau khi bán hết lô hàng thì cửa hàng lời hay lỗ bao nhiêu tiền?

---HẾT---

UBND  THÀNH  PHỐ  THỦ  ĐỨC
 TRƯỜNG THCS XUÂN TRƯỜNG

BỘ SGK CTST
(Đề gồm 02 trang)

ĐỀ THAM KHẢO GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2024 – 2025

MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Bài 1. (1,5đ)

a) Các số 
−3 ,2 ;0

; có là số hữu tỉ không? Vì sao?

b) Vẽ trục số và biểu diễn các số hữu tỉ 
2
5
;
−3
5

 và 1
1
5

 trên trục số?

 Bài 2. (1,5đ)Thực hiện phép tính

a)
7
6
+ 1
6
∙
3
2

                     b)  
7
17

.
−5
13

+ 7
17

.
−8
13

                   c)
27 .93 .20240

35 .82
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3 cm 4 cm

5 cm

A'

C'

A

B'

BC



Bài 3. ( 1,5 điểm ) Tìm x, biết: 

a) x+
5
3
=1 1
6

                  b)
−3
4

x−3
5
=−11
10

.

Bài 4. (0,75đ)
Cho hình hộp chữ nhật ABCD.MNHQ có độ dài NB = 3 cm , 

BC = 4 cm , MN = 6 cm , Hãy xác định độ dài các cạnh AB; 

HC;  MQ.

Bài 5.(1,25đ)
 Cho hình lăng trụ đứng tam giác vuông như hình vẽ. Tính diện
tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng này.

Bài 6.( 1,5 đ) Mộ t kho hàng  chứa 32,8 tấn  gạo, ngày thứ nhất kho xuất đi  số gạo trong kho, ngày

thứ hai kho xuất tiếp  số gạo còn lại, ngày thứ 3 kho nhập vào 3,5 tấn gạo. Hỏi sau ba ngày trong
kho còn lại bao nhiêu kg gạo?

Bài 7.(1,0đ) Một căn phòng hình hộp chữ nhật có chiều dài 4,5m, chiều rộng 4m, chiều cao 3m .

Người ta muốn lăn sơn trần nhà và bốn bức tường. Biết rằng tổng diện tích các cửa là 11m2. Tính

 diện tích cần lăn sơn ?

Bài 8.(1,0đ) Một cửa hàng bán quần áo có chương trình khuyến mãi như sau: Khách hàng có thẻ

thành viên sẽ được giảm 15% tổng số tiền của hóa đơn. Bạn Bình có thẻ thành viên, bạn mua hai

chiếc áo sơ mi, mỗi áo đều có giá 200 000 đồng và một quần Jeans với giá 350 000 đồng. Bạn đưa

cho người thu ngân 1 triệu đồng. Hỏi bạn Bình được trả lại bao nhiêu tiền?

--- HẾT ----

UBND  THÀNH  PHỐ  THỦ  ĐỨC
 TRƯỜNG TH, THCS, THPT 
        QUỐC TẾ Á CHÂU

BỘ  SGK  CHÂN  TRỜI  SÁNG
TẠO

ĐỀ THAM KHẢO GIỮA HỌC KỲ 1
NĂM HỌC: 2024 – 2025

MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
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(Đề gồm 4 trang)

A. TRẮC NGHIỆM: (3,0đ)

Câu 1. Điền kí hiệu thích hợp vào ô trống .

A. . B. . C. . D. 

Câu 2. Số đối của  là

A. . B. . C.  . D. .
Câu 3. Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu?

A. . B. . C. . D. .

Câu 4. Kết quả của phép nhân  là

        A. .                              B. . C. . D. .
Câu 5. Hình nào sau đây là hình lập phương?

Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4

A. Hình 1. B. Hình 2.
         C. Hình 3. D. Hình 4.

Câu 6. Công thức tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật?

A. . B. .

  C. . D. .

Câu 7. Hình lăng trụ đứng có thể tích, chiều cao, chu vi đáy và diện tích đáy lần lượt là

. Chọn khẳng định đúng?

A. . B. .

       C. . D. 
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Câu 8. Cho hình lăng trụ đứng có diện tích xung quanh bằng , chiều cao . Khi
đó, chu vi đáy của hình lăng trụ đứng là.

A.  . B. . C. . D. .
Câu 9. Người ta cắt một tấm bìa để tạo lập một hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác 

vuông như hình vẽ. Tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ đó.

A. . B. .

    C. . D. .
Câu 10. Đồ vật nào sau đây có dạng hình lăng trụ đứng?

A. Rubik 3x3 B. Lều chữ A
         C. Hộp diêm D. Các đáp án trên đều đúng.

Câu 11. Quan sát hình vẽ. Số đo góc  là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 12. Quan sát hình vẽ. Góc kề với góc  là:

A. . B. . C.  và . D. .

B. TỰ LUẬN: (7,0đ)

Bài 1. (1,0 đ) Cho . Tìm số đo các góc .
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Bài 2. (2,0 đ) Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể).

a) b) 

c) 
Bài 3. (1,5 đ) Tìm x, biết:

a) b) 

Bài 4. (1,0 đ) Cho khối lập phương có độ dài cạnh là 2cm như Hình 4a

a) Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình lập phương ở Hình 4a.
b) Tính thể tích của khối rubik như Hình 4b, biết rằng khối rubik được hình thành bởi các 

hình lập phương ở Hình 4a
Bài 5. (0,5 đ) Tán sắc ánh sáng là hiện tượng lăng kính phân tích một chùm ánh sáng trắng thành 
nhiều chùm ánh sáng có màu sắc khác nhau. Dải màu sau khi tán sắc sẽ gọi là quang phổ, quang 
phổ ánh sáng trắng gồm 7 màu chính đó là: đỏ-cam-vàng-lục-lam-chàm-tím. Cho lăng kính có 
kích thước như Hình 5, hãy tính thể tích của lăng kính.
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Hình 5

Bài 6. (1,0 đ) Bạn Nam muốn mua một chiếc iphone 15 Pro Max có giá 35 triệu đồng nhưng bạn chỉ có 
33 triệu đồng. Biết rằng giá chiếc iphone 15 Pro Max tại một cửa hàng cứ mỗi tháng giá là giảm 2% so 
với tháng trước đó. Bạn Nam sẽ mua được môt chiếc iphone 15 Pro Max sau mấy tháng?

--- HẾT ----

UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
 TRƯỜNG TH, THCS, THPT NGÔ

THỜI NHIỆM

BỘ SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO 
(Đề gồm 3 trang)

ĐỀ THAM KHẢO GIỮA HỌC KỲ 1
NĂM HỌC: 2024 – 2025

MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

A. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)
Câu 1. Đáp án nào sau đây là đúng?

A. . B. . C. . D. 

Câu 2. Kết quả của phép tính là

A. . B. . C. . D. .
Câu 3. Hình hộp chữ nhật có bao nhiêu đỉnh và bao nhiêu cạnh?

A.  đỉnh và cạnh. B.  đỉnh và cạnh.

B.  đỉnh và  cạnh. C.  đỉnh và cạnh.

Câu 4. Kết quả của phép tính là

A. . B. . C. . D. .

Câu 5. Phân số nào biểu diễn số hữu tỉ ?

A. . B. . C. . D. .
Câu 6. Hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có một đường chéo tên là
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A. . B. . C. . D. .

Câu 7. Số đối của  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 8. Kết quả của phép tính là

A. 1. B. . C. . D. .

Câu 9. Một hình lăng trụ đứng có chiều cao , đáy là tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc 

vuông là . Thể tích của hình lăng trụ đó là

A. . B. .

C. . D. .
Câu 10. Các mặt bên của hình lăng trụ đứng là

A. Hình thoi. B. Hình tam giác.
C. Hình bình hành. D. Hình chữ nhật.

Câu 11. Trong hình vẽ dưới đây, góc kề bù với là

A. . B. . C.

. D. .

Câu 12. Trong hình vẽ dưới đây, góc có số đo bằng

A. 10°. B. . C. .

D. .
B. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
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Bài 1. (1,0 điểm) Tìm số đối trong những số sau: .
Bài 2. (1,5 điểm) Thực hiện phép tính.

a) b) 
Bài 3. (1,5 điểm) Tìm biết:

a) b) 
Bài 4. (2,0 điểm)

a)  Gọi tên các đỉnh, cạnh, đường chéo, mặt của hình hộp chữ nhật trong hình

b) Một ngôi nhà có kích thước như hình vẽ. Biết rằng lít sơn bao phủ được tường. 
Hỏi cần phải mua ít nhất bao nhiêu lít sơn để sơn phủ được mặt tường bên ngoài của ngôi nhà 

(không sơn cửa, sàn nhà và mái nhà)? Biết tổng diện tích của các cửa là .

Bài 5. (1,0 điểm) Một siêu thị đang có chương trình khuyến mại giảm giá . Nếu có thẻ 

khách hàng thân thiết của siêu thị thì được giảm thêm nữa trên giá đã giảm. Bác Bảo mua một

chiếc ấm đun nước siêu tốc và phải trả đồng . Hỏi giá bán ban đầu của chiếc ấm là bao 
nhiêu? Biết bác Bảo là một khách hàng thân thiết của siêu thị.

--- HẾT ----

UBND TP. THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS LINH TRUNG

  ĐỀ CHÍNH THỨCff
(Đề kiểm tra gồm 02 trang)

 

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: TOÁN – LỚP 7

              Thời gian làm bài: 45 phút
              (Không kể thời gian phát đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 ĐIỂM)
Câu 15. Trong các trục số sau, em hãy cho biết trục số nào biểu diễn đúng thứ tự của các số hữu tỉ ?
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A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 16.

Chọn khẳng

định sai?

A. B. 

C. D. 

Câu 17. Cho biết :     x +    thì :

A   x = B.   x =            C.   x = D.   x = 

Câu 18. Cho hình lập phương  có . Diện tích xung quanh của

hình lập phương  là

A. . B. . C. . D. 4a3

Câu 19. Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC.DEF. Hai mặt đáy của hình lăng trụ đứng tam giác

 là hai mặt nào? 

A. ABC và DEF B. ABED và CBEF
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B'

B C

D

A' D'

C'

A

C. ACFD và BCFE D. CADF và BADE

Câu 20. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 21. Số đối của  là số nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .
Câu 22. Cho hình hộp chữ nhật  như hình vẽ

có . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. . B. . C. . D. .

II. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 ĐIỂM)

Bài 1. (3,0 điểm) Thực hiện phép tính:

c)  
Bài 2. (2,0 điểm) Tìm x, biết:

       a)                                            

       b)    
Bài 3. (1,5 điểm): Một khúc gỗ dùng để chặn bánh xe (giúp xe
không bị trôi khi dừng đỗ) có dạng hình lăng trụ đứng, đáy là
hình tam giác có kích thước như hình. Người ta sơn xung quanh
khúc gỗ này (không sơn hai đầu). Mỗi mét vuông sơn chi phí
hết 500 000 đồng. Hỏi sơn xung quanh như vậy hết bao nhiêu
tiền?
Bài 4. (1,5 điểm) Vào tháng 6, giá niêm yết một chiếc tivi 54 inch tại một siêu thị điện máy là
15 000 000 đồng. Đến tháng 9, siêu thị giảm 5% cho mỗi chiếc tivi. Sang tháng 10, siêu thị lại giảm
giá thêm 10%  trên giá đã giảm cho mỗi chiếc tivi. Hỏi lúc này giá chiếc tivi 54 inch còn lại là bao
nhiêu tiền? Và đã giảm bao nhiêu tiền so với giá một chiếc tivi ở tháng 9?
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-HẾT-

A. TRẮC NGHIỆM: (3,0đ) Mỗi câu sau đây đều có 4 lựa chọn, trong đó chỉ có một
phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào phương án đúng.

Câu 1. Tập hợp các số hữu tỉ kí hiệu là:

A. N;                         B. ;                       C. Z ;                      D. Q .

Câu 2. Số đối cùa    là:

A. ;                          B. ;                       C.  ;                   D.  .
Câu 3. Giá trị của (xm)n bằng:

A. xm + n;                     B. xm.n;                     C. xm:n ;                  D. xm - n

Câu 4. Phân số nào sau đây biểu diễn được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn?

A. B.                          C.                         D. 

Câu 5. Hình hộp chữ nhật có

. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. AD = 7cm;                                          B. CD = 7cm,

C. A’B’ = 7cm.                                       D. AB = 7cm.
B'

B C

D

A' D'

C'

A

Câu 6. Cho hình lăng trụ đứng tam giác

 có cạnh AB = 4cm, BC = 5cm, AC =
7cm, CC’ = 9cm.

Độ dài cạnh A’C’ sẽ bằng:
A. 4cm,            B. 5cm,              C. 7cm,               D. 9cm.

Câu 7. Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O.
Góc đối đỉnh của góc  x̂Oy '  là:

A. x̂ ' Oy ' B. x̂ ' Oy C. x̂Oy D. ŷ ' Ox

Câu 8. Cho hình vẽ, biết x̂Oy=40°, Oy là tia phân giác của góc x̂Oz.  Khi đó số đo ŷOz

bằng:

85

y

y'

x'

x

O



A. 200

B. 1400

C. 800

D. 400 O

x

z

y

Câu 9. Kết quả của phép tính    là:

  

Câu 10. Kết quả của phép tính    là:

                                                                    
 Câu 11. Bể cá hình hộp chữ nhật có kích thước như sau:

dài đáy bể =1,5m; rộng đáy bể =1,2m; cao bể = 0,9m.
Người ta thả cá vào bể và đổ vào bể một lượng nước sao cho
khoảng cách từ mặt nước đến miệng bể 0,2m. hỏi đã đổ vào

 bể bao nhiêu lít nước?
  A. 1260 lít B. 1420 lít  C. 1620 lít D. 1000 lít

 Câu 12. Cho hình lăng trụ đứng (hình
vẽ)

 Thể tích hình lăng trụ đó bằng:
  A. 16 cm3 B. 20 cm3

  C. 26 cm3 D. 22 cm3

B. TỰ LUẬN: (7,0đ)
Bài 1. (0,5 điểm) Tính

     a.                                             b.
Bài 2. (1,5 điểm) Tính:

      c) 

Bài 3. (1,5 điểm) Tìm x biết:               
Bài 4. (1,5 điểm)  Tính diện tích xung quanh và thể tích hình lăng trụ đứng trong hình

10.33.

 
Bài 5. (0,5 điểm)  Cho đường thẳng aa’ cắt bb’ tại O.

a.  Kể tên các cặp góc đối đỉnh
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b. Kể tên các cặp góc kề bù
Bài 6. (0,5 điểm). Vẽ hai góc kề bù x̂Oy, ŷOx ', biết x̂Oy=1420. Gọi Oz là tia phân giác của

x̂Oy. Tính x̂ ' Oz

Bài 7. (1,0 điểm)  Một ngôi nhà có cấu trúc và kích thước như Hình 34. Biết tường nhà
xây 20 (bề dày 20 cm), kích thước các cửa tổng 16 m2. Tính thể tích của vật liệu dùng để

xây tường nhà

--- HẾT ----

87



Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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